TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 33/QĐ-TCSG-ĐT  ngày 15 tháng 7 năm 2025
 của Hiệu trưởng Trường trung cấp Sài Gòn)

Tên ngành, nghề:

TIN HỌC ỨNG DỤNG
Mã ngành, nghề:

5480206

Trình độ đào tạo:  

Trung cấp

Hình thức đào tạo:  

Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:  
Tốt nghiệp THPT; THCS hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:  

18 tháng

Khối lượng kiến thức toàn khóa:   47 ĐVHT

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo trung cấp ngành Tin học được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin  hoặc các ngành tương đương thuộc khối kỹ thuật.

1.2. Mục tiêu cụ thể: Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội và khoa học-kỹ thuật theo yêu cầu nghiệp vụ của cán bộ trung cấp kỹ thuật, với các mục tiêu cụ thể:

+ Về kiến thức:

Đào tạo đủ kiến thức và kinh nghiệm thực tế nhằm quản trị mạng, khai thác hiệu quả các hệ thống máy tính tại cơ quan.

Trang bị cho học sinh kỹ thuật, các kỹ năng phân tích hệ thống thông tin về quản lý ở cơ quan, kỹ năng sử dụng các phương tiện kết nối viễn thông để khai thác thông tin.

+ Về kỹ năng:

Tự cài đặt, lắp ráp, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa những hư hỏng thông thường.

Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ công việc cho công tác quản lý văn phòng.

Lập các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý.

+ Về thái độ:

Rèn luyện đức tính và tác phong: Cẩn thận, chính xác, trung thực.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Học sinh trung cấp ngành Tin học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các Doanh nghiệp, các tổ chức có trang bị hệ thống máy vi tính để quản lý công việc, với nhiệm vụ cụ thể sau:

· Kỹ thuật viên tin học.

· Huấn luyện, hướng dẫn và bảo quản các loại máy tính.

· Sửa chữa phần cứng, ứng dụng và thiết lập, cài đặt các phần mềm.

· Có khả năng khai thác và ứng dụng các thao tác với máy tính trong môi trường tin học khác nhau.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 19
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1140 giờ
- Khối lượng các môn học chung /đại cương: 240 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 870   giờ
- Khối lượng lý thuyết:  348    giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 712   giờ
- Thời gian khóa học: Từ 12 tháng đến 18 tháng

3. Nội dung chương trình:

	Mã/MH/MĐ
	Tên môn học, môn đun
	Số tín chỉ
	Học kỳ
	Thời gian học tập(giờ)

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các học phần chung
	11
	 
	240
	113
	96
	13

	MH1
	Giáo dục chính trị
	2
	1
	30
	28
	 
	2

	MH2
	Pháp luật
	1
	1
	30
	10
	 18
	2

	MH3
	Giáo dục Quốc phòng- AN
	2
	1
	45
	21
	21
	3

	MH4
	Giáo dục thể chất
	1
	1
	30
	4
	24
	2

	MH5
	Tin học
	2
	1
	45
	20
	23
	2

	MH6
	Tiếng Anh
	3
	1
	60
	30
	28
	2

	II
	Các môn học, mô đun cơ sở ngành
	10
	 
	210
	83
	119
	8

	MH7
	Tiếng Anh chuyên ngành tin học
	2
	1
	45
	20
	23
	2

	MH8
	Kỹ thuật lập trình
	3
	1
	60
	30
	28
	2

	MH9
	Cơ sở dữ liệu & Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3
	1
	60
	30
	28
	2

	MH10
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	2
	1
	45
	3
	40
	2

	III
	Các môn học, mô đun chuyên môn ngành
	20
	 
	420
	152
	252
	16

	MH11
	Lập trình ứng dụng
	3
	2
	60
	20
	38
	2

	MĐ12
	Lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính
	2
	2
	45
	18
	25
	2

	MĐ13
	Kỹ năng mềm
	2
	2
	45
	18
	25
	2

	MĐ14
	 Mạng máy tính và Internet. An toàn và bảo mật
	2
	2
	45
	18
	25
	2

	MĐ15
	Thiết kế và quản trị Website
	3
	2
	60
	20
	38
	2

	MĐ16
	Quản trị mạng
	3
	3
	60
	20
	38
	2

	MĐ17
	Đồ họa ứng dụng
	3
	3
	60
	20
	38
	2

	MĐ18
	Quản lý dự án CNTT
	2
	3
	45
	18
	25
	2

	MĐ19
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	3
	270
	0
	245
	25

	 
	Tổng
	47
	 
	870
	348
	712
	62

	
	
	
	
	1140
	
	
	


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội qui định, bao gồm các môn:

· Chính trị

· Pháp luật

· Giáo dục thể chất

· Tin học

· Giáo dục quốc phòng - An ninh

Môn chung tự chọn của trường: Tiếng Anh

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
· Học tập nội qui, quy chế và giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh mới nhập học

· Để giúp học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường tổ chức:

+ Tổ chức cho học sinh tham gia những chương trình về công nghệ thông tin;

+ Tổ chức tham quan một số doanh nghiệp sản xuất công nghệ tin học;

· Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian chính khóa, cụ thể như sau:
	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	Ngoài giờ học mỗi ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:

· Hoạt động qua phương tiện thông tin đại chúng

· Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học mỗi ngày

	3
	Hoạt động thư viện: Học sinh đọc sách tại thư viện của trường hoặc các thư viện khác
	Các ngày trong tuần

	4
	Vui chơi giải trí
	Định kỳ nhân dịp sự kiện Đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt

	5
	Tham quan, dã ngoại
	Mỗi năm học tổ chức từ 1 đến 2 lần


4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:
Thời gian kiểm tra, thi hết, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.
4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:
- Đối với đào tạo theo niên chế:
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.
+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định.
- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

Thi tốt nghiệp:

	STT
	Môn thi
	Hình thức thi

( Viết, vấn đáp, T.hành)
	Thời gian ( phút)
	Ghi chú

	1
	Lý thuyết tổng hợp:

1. Kỹ thuật lập trình
2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	Thi viết
	120
	

	2
	Thực hành nghề nghiệp:

1. Thiết kế và quản trị Web
2. Mạng máy tính và Internet
	Thực hành trên máy tính
	150
	




ĐỀ CƯƠNG

CHI TIẾT

CÁC MÔN CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  
   GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

2. Số tiết: 30 tiết/2 

3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 1

4. Thời gian: Số tiết /tuần: 2 tiết, tổng số: 15 tuần

5. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này, học sinh có khả năng:

· Về kiến thức:

Trình bày được nội dung cơ bản nhất về thế giới quan và phương pháp luận Chủ nghĩa Mác-Lênin;

Trình bày được nguồn gốc, nội dung cơ bản và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh;

Trình bày được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ (nhất là đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến nay)

· Về kỹ năng:

Bước đầu hình thành nhân sinh quan, thế giới quan và phương pháp luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng vào học tập, rèn luyện và công tác sau này.

Hình thành bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở thành người học sinh tốt, người công dân tốt.

· Về thái độ:

Củng cố niềm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn;

Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu lao động, rèn luyện, đóng góp tích cực vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;  

Rèn luyện được tác phong công nghiệp, lề lối làm việc của người lao động tốt, người kỹ thuật viên tốt.  

6. Điều kiện tiên quyết: Không

7. Mô tả học phần:
· Chương mở đầu về Nhập môn Giáo dục chính trị 

· Các chương về Chủ nghĩa Mác-Lênin 

· Tư tưởng Hồ Chí Minh 

· Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

· Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt 

8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành (xêmina)
	Tổng số

	28
	2
	
	30


9. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	NỘI DUNG
	( SỐ TIẾT
	LT
	TH /TN
	BÀI TẬP

	1. 
	Chương Mở Đầu

NHẬP MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

I. KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG HỌC TẬP

1. 1. Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu học phần

a. Chính trị và môn học Giáo dục chính trị

b. Mục tiêu và yêu cầu của  học phần

2. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu, học tập

II. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

1. Áp dụng các phương pháp học tập tích cực

2. Việc học tập cần liên hệ với nghề nghiệp tương lai và thực tiễn cuộc sống

III. Ý NGHĨA HỌC TẬP

1. Góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học

2. Bồi dưỡng nhận thức, năng lực hành động và rèn luyện đạo đức


	
	
	
	

	2. 
	Chương 1

CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

I. CƠ SỞ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN.

1) Khái niệm và các bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin

2) Cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác- Lê Nin

3) Quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

a)  Chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức duy vật biện chứng

· Chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về ý thức

· Phép biện chứng duy vật

· Hai nguyên lý cơ bản:

+ Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

+ Nguyên lý về sự phát triển

Các qui luật:

+ Qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

+ Qui luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại.

+ Quy luật phủ định của phủ định

Lý luận nhận thức

Bản chất của nhận thức; Các giai đoạn của nhận thức

b)  Chủ nghĩa duy vật lịch sử

· Vai trò của sản xuất và phương thức sản xuất trong đời sống xã hội

· Vai trỏ của sản xuất

· Vai trò  của phương thức sản xuất

Những quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển xã hội

+ Qui luật  về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực hrợng sản xuất.

  + Qui luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

2. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin

a) Học thuyết giá trị

· Nội dung cơ bản của học thuyết giá trị: Hàng hoá , Giá trị sử dụng ,Giá trị trao đổi ,Giá trị ,Thời gian lao động xã hội cần thiết ,Ý nghĩa của học thuyết giá trị

b) Học  thuyết giá trị thặng dư

· Nội dung cơ bản của học thuyết giá trị thặng dư: Sức lao động ,Giá trị hàng hoá sức lao động ,Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động ,Ý nghĩa của học thuyết gíá trị thặng dư

c)  Về chủ nghĩa tư bản độc quyền

Đặc điểm kinh tế  cơ bản của chù nghĩa tư bản độc quyền
3. Lý luận về chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin

a) Lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân



Định nghĩa  giai cấp công nhân, Đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân,

· Về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

· Tất yếu và quy luật hình thành chính đảng của giai cấp công nhân

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 

b) Cách mạng xã hội chủ nghĩa và tiến trình ra đời, phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

· Cách mạng xã hội chủ nghĩa

+ Nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa

· Tiến trình ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

+ Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội

Tính tất yếu phải trải qua thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; Đặc điểm của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

+ Về xã hội cộng sản chủ nghĩa

III. VAI TRÒ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

1. Vai trò của chủ nghĩa Mác- Lênin

Triết học Mác – Lênin; Kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học 

2. Ý nghĩa học tập chủ nghĩa Mác - Lênin


	
	
	
	

	3. 
	Chương 2

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HÔ CHÍ MINH

1. Khái niệm và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh

a) Khái niệm

b) Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

a) Hoàn cảnh lịch sử

b) Những tiền đề tư tưởng - lý luận: Các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Tinh hoa văn hóa nhân loại; Chủ nghĩa Mác - Lênin

c) Các phẩm chất, năng lực của Hồ Chí Minh

3.Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

a) Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước (Truớc năm 1911)

b) Thời kỳ tìm được con đường cứu nước, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin (1911-1920)

c) Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921-1930)

d) Thời kỳ thử thách, khó khăn, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng (1930-1945)

e) Thời kỳ phát triền và hoàn thiện tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1945-1969)

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HÔ CHÍ MINH

1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

a) Cơ sở lý luận và thực tiễn

b) Quan niệm về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

c) Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

2. Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

a) Vai trò và bản chất của Đảng

b) Sự cần thiết phải   xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

c) Nội dung công tác xây dựng Đảng

3.Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc

a) Về vị trí vai trò của đại đoàn kết dân tộc
b) Về nội dung, hình thức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

4.Tư tưởng về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân

a) Về    nhà nước của dân, do dân, vì dân

b) Về bản chất của Nhà nước
c) Về xây dựng về  máy nhà nước và cán bộ công chức
5.Tư tưởng về văn hoá và đạo đức

a) Về        văn hoá

b) Về đạo đức: 

· Nội dung tư  tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức:  Vị trí, vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội và đời sống cá nhân;  Các chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản: Trung với nước, hiểu với dân, Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư;Yêu thương con người;Tinh thần quốc tế trong sáng 

· Những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng: 

III.. GIÁ TRỊ CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1.Giá trị lý luận

a) Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin
b) Tài sản tinh thần to lớn, quý giá của dân tộc
2. Giá trị thực tiễn

a) Tư tưởng Hồ Chí Mình soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi
b) Định hướng đúng đắn cho việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của công cuộc đổi mới.

	
	
	
	

	4. 
	Chương 3

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Hoàn cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

a) Tinh hình thế giới

b) Tinh hình trong nuớc
2. Hội nghị thành iập Đảng Cộng sản Việt Nam

a) Hoàn cảnh lịch sử
b) Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
c) Ý  nghĩa sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam
II. ĐƯỜNG LÔI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG THỜI KỲ TRƯỚC ĐÔI MỚI NĂM 1986

1.  Đường lốỉ đấu tranh giành chính quyền (1930 -1945)

a) Nội dung cơ bản của đường lối: Các văn kiện hình thành đường lối; Nội dung cơ bản của đường lối

b) Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945: Diễn biến thắng lợi; Nguyên nhân thắng lợi; Ý nghĩa thắng lợi;  Bài học của cách mạng Tháng Tám 1945

2. Đường lối cách mạng Việt Nam ( 1945-1975)

a) Đường lối xây dựng và bảo vệ chính quyền và tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 -1954): Bối cảnh lịch sử; Các văn kiện hình thành; Nội dung cơ bản đường lối kháng chiến; Quá trình thực hiện đường lối kháng chiến của Đảng; Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử;  Nguyên nhân thắng lợi; Ý nghĩa  lịch sử;  Kinh nghiệm lịch sử

b) Đường lối  xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và khảng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 -1975): Hoàn cảnh lịch sử; Nội dung cơ bản đường lối kháng chiến của Đảng (1954-1965); Các văn kiện hình thành đường lốỉ; Đường lổỉ chung của cách mạng Việt Nam; Đường lối đưa miền Bẳc quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Thắng lợi thực hiện đường lối;  Nguyên nhân thắng lợi; Ý nghĩa lịch sử;
3. Đường lối cách mạng Việt Nam (1975 - 1986)

a) Nội dung cơ bản của đường lối: Các văn kiện hình thành đường lối; Đường lối chung của cách mạng nước ta trong thời kỳ mới

b) Kết quả thực hiện

III. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC (TỪ 1986 - NAY)

1. Khái quát tiến trình đổi mới (từ 1986 đến nay)

a) Thời kỳ từ năm 1986 đến 1996
b) Thời kỳ từ 1996 đến nay
2. đường lối đổi mới trên các lĩnh vực

a) Đường lối phát triển kinh tế: Đường lối công nghiệp hoá; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

b) Đường lối xây dựng hệ thống chính trị: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát huy dân chủ, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
c) Đường lối xây dựng, phát triển văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội
d) Đường lối đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
	
	
	
	

	5. 
	Chương 4
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TÓT
I. QUAN NIỆM VỀ NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT
1. Người công dân tốt và tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt
a) Người công dân tốt
b) Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt
2. Người lao động tốt
a) Là người công dân tốt đang ở độ tuổi lao động
b) Lao động có kỷ luật, kỹ thuật, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao

II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH, TƯ DƯỠNG VÀ RÈN LUYỆN TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TÓT
1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
a) Xuất phát từ vai trò to lớn của đạo đức
b) Hồ Chi Minh tà tấm gương đạo đức mẫu mực, sáng người, tiêu biểu nhất cha truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam
c) Thực trạng đạo đức hiện nay đòi hỏi “nhân cái đẹp, đẹp cái xấu”.
d) Đảng ta khẳng định vai trò quan trọng của đạo đức Hồ Chi Minh
e) Học sinh trung cấp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tu dưỡng và rèn luyện trở thành người công dân tốt, người lao động tốt là nghĩa vụ và trách nhiệm
2. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
a) Phát huy truyền thống yêu nước, “trung với nước, hiếu với dân ”
b) Phải huy truyền thống nhân ái của con người Việt Nam mới
c) Rèn luyện phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chinh, chí công vô tư”
d) Có tinh thần quốc tế trong sáng
III. MỘT SỐ LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HÔ CHÍ MINH

	
	
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
	2
	


10. Phương pháp dạy và học: Kết hợp thuyết trình, trình diễn,  projector và Sêmina.

11. Đánh giá học phần: 

Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi

- Hình thức thi: Tự luận

12. Trang thiết bị dạy học: phấn, bảng, máy chiếu, máy vi tính; Băng đĩa tư liệu; Thamquan di tích lịch sử … 

13. Yêu cầu về giáo viên:

- Giáo viên có trình độ đại học trở lên, tốt nghiệp ở các ngành hoặc chuyên ngành lý luận chính trị.

- Đối với giáo viên không tốt nghiệp các trường sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

14. Tài liệu tham khảo:

+ Tài liệu chính:

- Giáo trình chính trị (dùng ở trường THCN) Bộ GD-ĐT ban hành theo Thông tư 11/2012

+ Các tài liệu khác:

· Văn kiện đại hội Đảng Toàn quốc lần 8, 9, 10, 11 của Đảng Cộng Sản Việt Nam –NXB Chính trị quốc gia, 

· Giáo trình Những Nguyên lý cơ bản của CNMLN; Giáo trình tư tưởng HCM; Giáo trình Đường lối CM của ĐCSVN (dùng cho các trường ĐH, CĐ) –NXB Chính trị quốc gia, Bộ GD-ĐT, 

(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần:    

PHÁP LUẬT 

2. Số tiết: 30 tiết/1ĐVHT

3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ 1

4. Thời gian: Số tiết /tuần: 2 tiết, tổng số: 15 tuần

5. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong Chương trình học phần pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp, người học đạt được những chuẩn sau:
- Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản được đưa vào trong Chương trình các vấn đề mới về hệ thống pháp luật Việt Nam, một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và một số vấn đề cơ bản về luật pháp Quốc tế.

- Trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học, biết liên hệ thực tiễn và ứng dụng kiến thức đã học vào trong học tập, công tác và trong đời sống;

- Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong công đồng dân cư;

- Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống hàng ngày;

- Có khả năng tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện kỷ luật học đường, kỷ cương xã hội (thực hiện và tuyên truyền thực hiện nội quy, quy chế, các quy định khác đối với công dân.. và cách xử sự trong các mối quan hệ). 

- Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày.

6. Điều kiện tiên quyết :  Không
7. Mô tả học phần: 

+ Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước;

+ Một số vấn đề cơ bản về pháp luật;

+ Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý;

+ Ý thức pháp luật và pháp chế XHCN;

+ Luật Nhà nước – Hiến pháp 2013

+ Luật hành chính;

+ Luật lao động; + Luật dân sự; + Luật hình sự; + Pháp luật về tố tụng;

+ Phòng chống tham nhũng

8. Phân bổ thời gian:

	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành (Xêmina)
	Tổng số

	20
	2
	8
	30


9. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	NỘI DUNG
	( SỐ TIẾT
	LT
	TH /TN
	BÀI TẬP

	1
	Bài 1. Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước

I. Bản chất, đặc trưng của nhà nước.

II. Chức năng của Nhà nước, Bộ máy Nhà nước
	
	
	
	

	2
	Bài 2. Một số vấn đề cơ bản về pháp luật

I. Bản chất, đặc trưng và vai trò của pháp luật

II. Hệ thống pháp luật
	
	
	
	

	3
	Bài 3. Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý 

I. Thực hiện pháp luật.

II. Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý.
	
	
	
	

	4
	Bài 4.  Ý thức pháp luật và pháp chế XHCN

I. Ý thức pháp luật.

II. Pháp chế XHCN.
	
	
	
	

	5
	Thảo luận (Xêmina)
	
	
	
	

	6
	Bài 5. Luật Nhà nước – Hiến pháp năm 2013

I. Luật Nhà nước.

II. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013
	
	
	
	

	7
	Bài 6. Luật hành chính

I. Một số vấn đề chung về Luật hành chính.

II. Vi phạm hành chính – Xử lý vi phạm hành chính.
	
	
	
	

	8
	Bài 7. Luật lao động

I. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động.

II. Một số chế định cơ bản của Luật lao động
	
	
	
	

	9
	Bài 8. Luật dân sự

I. Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và quan hệ pháp luật dân sự.

II. Một số chế định cơ bản của Luật dân sự.
	
	
	
	

	10
	Bài 9. Luật Hình sự

I. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự.

II. Tội phạm và hình phạt.
	
	
	
	

	11
	Bài 10. Pháp luật về tố tụng

I. Tố tụng về hành chính.

II. Tố tụng dân sự.

III. Tố tụng hình sự.
	
	
	
	

	12
	Thảo luận (Xêmina)
	
	
	
	

	
	Phần tự chọn
	
	
	
	

	13
	Bài 11: Pháp luật về môi trường
	
	
	
	

	14
	Bài 12: Pháp luật về an toàn giao thông
	
	
	
	

	15
	 Bài 13: Phòng chống tham nhũng

A. Những vấn đề cơ bản về tham nhũng (02 tiết)

I. Khái niệm tham nhũng

1. Định nghĩa và những đặc trưng cơ bản của tham nhũng

2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành

II. Nguyên nhân và điều kiện của tham nhũng

1. Nguyên nhân và điều kiện khách quan

2. Nguyên nhân và điều kiện chủ quan

III. Tác hại của tham nhũng

1. Tác hại về chính trị

2. Tác hại về kinh tế

3. Tác hại về xã hội.

 B. Công tác phòng, chống tham nhũng (02 tiết)

I. Ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

II. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng

1. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

2. Các giải pháp phát hiện tham nhũng

3. Xử lý hành vi tham nhũng và tài sản tham nhũng

III. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng

1. Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng

2. Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng

3. Trách nhiệm của học sinh trung cấp trong việc tham gia phòng, chống tham nhũng thông qua Ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên


	
	
	
	

	Tổng cộng
	30
	20
	8
	2


10. Phương pháp dạy và học: 

Yêu cầu chung là: phải phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê, ý chí vươn lên.

Các phương pháp sử dụng chủ yếu: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm,  phương pháp tình huống, giải quyết vấn đề. Trong đó cần chú ý phương pháp thảo luận nhóm và bài tập tình huống.

11. Đánh giá kết thúc học phần: 

Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi

- Hình thức thi: Tự luận

12. Trang thiết bị dạy – học:

· Sách giáo khoa: “Giáo trình pháp luật – Dùng cho các trường trung cấp” cho giáo viên và học sinh.

· Máy chiếu Projector hoặc Overhead, các bản trong.

· Một số sơ đồ, biểu bảng.

13. Yêu cầu về giáo viên:

· Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành Luật và có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (nếu không tốt nghiệp Đại học sư phạm).

· Giáo viên phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy về pháp luật, có thực tiễn công tác và tư cách công dân.

· Biết sử dụng chương trình Powerpoint.

14. Tài liệu tham khảo:

Tài liệu chính : 

· “Sách môn học Pháp Luật – Tập bài giảng dùng cho các trường trung cấp và dạy nghề” của Bộ GD – ĐT.

Các tài liệu khác : 

· Pháp Luật đại cương – Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp của nhà xuất bản chính trị quốc gia

· Hiến pháp năm 2013. Các bộ luật

(((
CHƯƠNG TRÌNH  HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

2. Số tiết: 45 tiết (2ĐVHT)

3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ 1

4. Thời gian: Số tiết/tuần: 3 tiết, tổng số: 15 tuần

5. Mục tiêu của học phần: 

· Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, những hiểu biết cần thiết về giáo dục quốc phòng tòan dân và lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

· Trang bị một số kiến thức và kỹ năng quân sự cần thiết; làm cơ sở để học sinh thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trường, biết vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ Quốc phòng và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc .

6. Điều kiện tiên quyết: Không

7. Mô tả học phần: 

Học phần trang bị cho học sinh những kiến thức cần thiết về quốc phòng – an ninh, một số nhiệm vụ công tác quốc phòng – an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm những nội dung chủ yếu về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, phòng chống chiến tranh công nghệ cao, đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật độ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, an ninh quốc gia; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Rèn luyện các kỹ năng đội ngũ, thực hành bắn súng tiểu liên AK; huấn luyện những động tác cơ bản chiến thuật chiến đấu bộ binh, hành động của từng người trong công sự, ngoài công sự trong chiến đấu tấn công và phòng ngự.

8. Phân bổ thời gian:

	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành, thực tập
	Tổng số

	21
	3
	21
	45


9. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Tên bài
	Thời gian

	
	
	Số tiết
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Bài 1:
NHẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học

2. Các nội dung chính

3. Một số yêu cầu cơ bản về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học

4. Điều kiện thực hiện môn học

5. Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập


	2
	2
	

	2
	Bài 2:
PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội

1. Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"

1.2. Khái niệm bạo loạn lật đổ

2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

2.1. Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam

2.2.  Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam

2.3. Quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ

2.3.1. Quan điểm chỉ đạo

2.3.2. Phương châm tiến hành

2.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay

2.4.1. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ

2.4.2. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế

2.4.3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân

2.4.4. Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt

2.4.5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh

2.4.6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch

2.4.7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động

2.5. Thảo luận
	4
	3
	1

	3
	Bài 3:
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

1.1. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
1.2. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

1.3. Một số biện pháp xây dựng lực lư­ợng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay
2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.1. Khái niệm, vị trí, vai trò xây dựng lực lư­ợng dự bị động viên

2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lư­ợng dự bị động viên

2.3. Nội dung xây dựng lực lư­ợng dự bị động viên

2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lư­ợng dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay

3. Thảo luận
	4
	3
	1

	4
	Bài 4:
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA

1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia

1.2. Chủ quyền biên giới quốc gia

2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

3. Một số giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

4. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

5. Thảo luận

	4
	3
	1

	5
	Bài 5:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
1.1. Một số vấn đề chung về dân tộc
1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam
2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo

2.2. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam
3. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam

3.1. Quan điểm, chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước
3.2. Quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước
3.3. Một số giải pháp nâng cao nhận thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
4. Thảo luận


	4
	3
	1

	6
	Bài 6:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI

1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm
1.1. Khái niệm tội phạm và phòng chống tội phạm
1.2. Nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm

1.3. Chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm
1.4. Phòng chống tội phạm trong nhà trường

2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

2.1. Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội
2.2. Chủ trương, quan điểm và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội
2.3. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong phòng chống tệ nạn xã hội
3. Thảo luận
	4
	3
	1

	7
	Kiểm tra
	1
	
	

	8
	Bài 7:
ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ

1. Đội hình tiểu đội
1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang
1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang
1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc
1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc
2. Đội hình trung đội

2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang
2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang
2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang
2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc
2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc
2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc
3. Đổi hướng đội hình
3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ
3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi
4. Thực hành

	4
	1
	3

	9
	Bài 8:
GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH
1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh
1.1. Súng trường CKC

1.2. Súng tiểu liên AK

2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh

2.1. Kỹ thuật tháo và lắp súng tiểu liên AK và súng trường CKC

2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

3. Thực hành
	10
	2
	8

	10
	Bài 9:
KỸ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG

1. Cầm máu tạm thời

1.1. Mục đích

1.2. Nguyên tắc cầm máu tạm thời
1.3. Phân biệt các loại chảy máu
1.4. Các biện pháp cầm máu tạm thời
2. Cố định tạm thời xương gãy
2.1. Mục đích
2.2. Nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy
2.3. Kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy
3. Hô hấp nhân tạo

3.1. Nguyên nhân gây ngạt thở
3.2. Kỹ thuật cấp cứu ban đầu
3.3. Tiến triển của việc cấp cứu ngạt thở
4. Kỹ thuật chuyển thương

4.1. Mang vác bằng tay

4.2. Chuyển nạn nhân bằng cáng

5. Thực hành

	6
	1
	5

	11
	Kiểm tra
	2
	
	

	
	Cộng
	45
	21
	21


10. Điều kiện thực hiện môn học
1. Địa điểm học tập
Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.

2. Trang thiết bị
2.1. Tài liệu:

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.

2.2. Tranh, phim ảnh:

- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;

- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;

- Súng tiểu liên AK, súng trường CKC;

- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;

- Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.

2.3. Mô hình vũ khí:

- Mô hình súng AK-47, CKC;

- Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập.

2.4. Máy bắn tập:

- Máy bắn MBT-03;

- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;

- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07.

2.5. Thiết bị khác:

- Bao đạn; - Bộ bia (khung + mặt bia số 4);- Giá đặt bia đa năng;- Kính kiểm tra đường ngắm;- Đồng tiền di động;- Mô hình đường đạn trong không khí;- Hộp dụng cụ huấn luyện;- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;- Dụng cụ băng bó cứu thương;- Cáng cứu thương;- Giá súng và bàn thao tác;- Tủ đựng súng và thiết bị.

2.6. Trang phục:

- Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục mùa hè;+ Trang phục dã chiến;+ Mũ Kêpi;+ Mũ cứng;+ Mũ mềm;+ Thắt lưng;

+ Giầy da;+ Tất sợi;+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;+ Biển tên;

+ Ca vát.- Trang phục học sinh giáo dục quốc phòng và an ninh; + Trang phục hè;+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;+ Giầy vải;+ Tất sợi;+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;+ Thắt lưng;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Các điều kiện khác
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến.

Tài liệu tham khảo:

1. Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.
2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.
3. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

4. Luật Biên giới quốc gia, 2004.

5. Luật nghĩa vụ quân sự, 2015.

6. Luật an ninh quốc gia, 2004.

7. Bộ luật hình sự, 2015.

8. Luật phòng chống tham nhũng, 2005; sửa đổi, bổ sung năm 2018.

9. Luật tín ngưỡng, tôn giáo, 2016.

10. Luật Quốc phòng, 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2018.

11. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.

12. Luật biển Việt Nam, 2012.

13. Luật Dân quân tự vệ, 2009.

14. Luật phòng, chống ma túy, 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

15. Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm.

16. Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.

17. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

18. Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

19. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

20. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

21. Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

22. Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

23. Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

24. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, tập 2 dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.

25. Học viện chính trị: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009.

26. Giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2012.

27. Điều lệnh quản lý bộ đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011.

28. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997./.

11. Phương pháp dạy và học: Học vào đầu học kỳ 3. Học lý thuyết tại phòng học, kết hợp phương pháp thuyết trình, mô tả trên tranh vẽ, băng hình và thảo luận. Học thực hành tại sân bãi, phương pháp kết hợp thuyết trình và trình diễn; giáo cụ trực quan: Súng AK, lựu đạn. 

12. Đánh giá kết thúc học phần: 
Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi (thi thực hành riêng, thi lý thuyết riêng)

- Hình thức thi: Tự luận và thực hành

13. Yêu cầu về giáo viên:

· Giáo viên phải tốt nghiệp Đại học, có chứng chỉ Giáo viên giảng dạy giáo dục quốc phòng – an ninh.

· Trước khi thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo viên phải được tập huấn về nội dung chương trình, bài giảng, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập.

(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  
      GIÁO DỤC THỂ CHẤT

2. Số tiết: 30 tiết (1 ĐVHT)

3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ 1

4. Thời gian: Số tiết / tuần: 2 tiết, tổng số: 15 tuần

5. Mục tiêu của học phần: 

· Giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, thực hiện chủ trương giáo dục toàn diện đồng thời giúp học sinh có vốn kỹ năng vận động, tập luyện tăng cường sức khỏe.  

6. Điều kiện tiên quyết: Không

Trường hợp học sinh bị thương tật bẩm sinh, tai nạn, không đủ điều kiện học hết các nội dung trong chương trình quy định, phải có xác nhận của bệnh viện, cơ quan y tế nhà trường mới được miễn giảm.

7. Mô tả học phần: 

· Lý thuyết  nhập môn 

· Bài thể dục phát triển chung buổi sáng

· Chạy 100m hoặc chạy tiếp sức 4 x 100m

· Chạy bền

· Nhảy xa kiểu “Ưỡn thân” 

· Nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng” , “Úp bụng”

· Bóng chuyền (phần tự chọn).

8. Phân bổ thời gian:

	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành, thực tập
	Tổng số

	4
	2
	24
	30


9. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	NỘI DUNG
	( SỐ TIẾT
	LT
	TH /TN
	BÀI TẬP

	1.
	Chương 1. Lý thuyết nhập môn

· Ý nghĩa giáo dục và hình thành nhân cách học sinh, lời kêu gọi toàn dân tập TDTT của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

· Tác dụng của TDTT đối với:

+ Sự phát triển của hệ vận động (cơ, xương)

+ Sự phát triển của hệ tim mạch

+ Sự phát triển của cơ quan hô hấp

+ Sự phát triển và hoàn thiện của hệ thần kinh

+ Sự trao đổi chất của cơ thể

+ Sự phát triển các tố chất vận động
	
	
	
	

	2.
	Chương 2. Bài thể dục buổi sáng

· Bài thể dục phát triển chung buổi sáng dành cho nam và nữ
	
	
	
	

	3.
	Chương 3. Chạy 100m hoặc chạy tiếp sức 4 x 100m

· Giới thiệu về chạy 100m hoặc chạy tiếp sức 4 x 100m, các giai đoạn kỹ thuật 

· Lợi ích, tác dụng của tập chạy 100m hoặc chạy tiếp sức 4 x 100m đối với sức khỏe 

· Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật chạy 100m hoặc chạy tiếp sức 4 x 100m và phát triển sức nhanh

· Tập 4 giai đoạn kỹ thuật  chạy 100m hoặc chạy tiếp sức 4 x 100m

· Giới thiệu luật điền kinh (phần chạy 100m hoặc chạy tiếp sức)
	
	
	
	

	4.
	Chương 4. Chạy bền

· Một số trò chơi, động tác bổ trợ chạy bền trên địa hình tự nhiên

· Kỹ thuật bước chạy và cách chạy lên dốc, vượt các chướng ngại vật tự nhiên

· Phân phối sức khi chạy, cách thở trong khi chạy, hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục   

· Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc chạy cự li trung bình, chạy việt dã theo nhóm sức khỏe và giới tính cự li nâng dần từ 500 – 2000m (nam), 400 – 1500m (nữ) không tính thời gian hoặc chạy tăng dần 10 – 20 phút (nam), 08 – 15 phút (nữ) không tính khoảng cách.

· Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy

· Giới thiệu ý nghĩa, tác dụng của đi bộ, chạy chậm trong việc rèn luyện thân thể hằng ngày.
	
	
	
	

	5.
	Chương 5. Nhảy xa

· Giới thiệu kiểu nhảy xa “Ưỡn thân”

· Một số trò chơi, động tác phát triển sức nhanh, sức mạnh chân và bổ trợ kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”

· Tập 4 giai đoạn kỹ thuật  nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”

· Một số điểm cơ bản trong luật điền kinh (phần nhảy xa)
	
	
	
	

	6.
	Chương 6. Nhảy cao

· Giới thiệu kiểu nhảy xa “Nằm nghiêng” hay “úp bụng”

· Một số trò chơi, động tác phát triển sức mạnh chân và bổ trợ kỹ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng” hay “úp bụng”

· Tập 4 giai đoạn kỹ thuật  nhảy xa kiểu “Nằm nghiêng” hay “úp bụng” 

· Một số điểm cơ bản trong luật điền kinh (phần nhảy cao)
	
	
	
	

	7.
	Chương 7. Bóng chuyền

· Ý nghĩa, tác dụng của tập luyện bóng chuyền đối với sức khỏe

· Tư thế cơ bản và kỹ thuật di chuyển

· Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay

· Đệm bóng

· Phát bóng thấp tay chính diện

· Phát bóng cao tay chính diện

· Phát bóng thấp tay nghiêng mình

· Đập bóng chính diện theo phương lấy đà

· Một số chiến thuật thi đấu

· Một số điểm cơ bản của luật bóng chuyền

· Đấu tập
	
	
	
	

	Tổng cộng
	30
	4
	24
	2


10. Phương pháp dạy và học: 

· Luôn đổi mới phương pháp dạy – học theo hướng tích cực, phù hợp với thực tiễn, phối hợp hợp lý cách tổ chức tập đồng loạt với lần lượt, tăng cường tổ chức phân nhóm quay vòng nhằm giảm thời gian vô ích, tăng thời gian cho học sinh tập luyện đến lượng vận động hợp lý, áp dụng phương pháp trò chơi thi đấu cho sinh động, hấp dẫn tạo điều kiện cho học sinh tự quản trong giờ học.

· Phối hợp giữa dạy trên lớp và các hoạt động thể thao ngoại khóa và tự tập của học sinh để bổ trợ lẫn nhau coi đây là kế hoạch tổng thể của Giáo dục thể chất trong nhà trường. 

· Những trường có điều kiện nên tiến hành kiểm tra định kỳ sức khỏe và phân loại sức khỏe học sinh để áp dụng dạy học theo nhóm sức khỏe.   

11. Đánh giá học phần: 

Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Thực hành

12. Trang thiết bị dạy học:

· Trường chuẩn bị sân tập theo yêu cầu của môn học Giáo dục thể chất 

· Có đủ các thiết bị để học sinh tập luyện theo yêu cầu môn học như bóng chuyền, lưới bóng chuyền, xà nhảy cao.

13. Yêu cầu về giáo viên:

· Có trình độ tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành: Giáo dục thể chất hoặc tốt nghiệp Đại học TDTT và có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

· Biết sử dụng trang thiết bị TDTT.

14. Tài liệu tham khảo:

· Tài liệu Giáo dục thể chất (Giáo viên biên soạn theo Chương trình quy định)

(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 
       TIN HỌC CĂN BẢN
2. Số tiết: 45 tiết (3 ĐVHT)

3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 1

4. Thời gian: Số tiết/tuần: 3 tiết, tổng số: 15 tuần

5. Mục tiêu của học phần: 

Nhằm cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về CNTT và truyền thông, biết khai thác và sử dụng máy tính, biết sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng cơ bản để vận dụng trong quá trình học ở trường cũng như khi làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp.

6. Điều kiện tiên quyết: Không

7. Mô tả học phần:

· Các vấn đề cơ bản về CNTT và truyền thông 

· Sử dụng máy tính và quản lý tệp với Windows

· Soạn thảo văn bản

· Bảng tính điện tử

· Powerpoint.

· Internet

8. Phân bổ thời gian:

	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành, thực tập
	Tổng số

	20
	2
	23
	45


9. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	NỘI DUNG
	( SỐ TIẾT
	LT
	TH /TN
	BÀI TẬP

	1.
	Chương 1:  Các vấn đề cơ bản về CNTT và truyền thông

I. Các khái niệm cơ bản:

1. Thông tin, dữ liệu, xử lý thông tin, các bộ phận cơ bản của máy tính.

2. Phần cứng, phần mềm, truyền thông.

II. Biểu diễn thông tin trong máy tính:

1. Hệ đếm thập phân, nhị phân, 8, 16. 

2. Cách chuyển đổi giữa các hệ số.

3. Các phép tính logic, cách biểu diễn thông tin trong máy tính.

4. Các đơn vị đo lường dung lượng bộ nhớ.

III. Hệ thống phần cứng (Hardware):

1. Khối xử lý trung tâm – CPU

2. Thiết bị vào, ra và ngoại vi

3. Các cổng kết nối

IV. Thiết bị lưu trữ (Storage)

1. Bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài

2. Khái niệm về tập tin (file) và thư mục (folder)

V. Hệ thống phần mềm:

1. Phần mềm hệ thống, hệ điều hành

2. Phần mềm ứng dụng

VI. Khái niệm về mạng máy tính:

1. Mở đầu về mạng máy tính

2. Mạng cục bộ LAN

3. Mạng diện rộng WAN

VII. Máy tính trong cuộc sống hằng ngày

VIII. Công nghệ thông tin và xã hội

IX. An ninh, bản quyền và luật pháp
	
	
	
	

	2.
	Chương 2: Sử dụng máy tính và quản lý tệp với Windows

I. Các thao tác đầu tiên:

1. Bật máy

2. Màn hình nền (desktop) của Windows

3. Sử dụng bàn phím

4. Sử dụng con chuột

5. Bảng chọn lệnh (menu) với nút Start

6. Cửa sổ và các thao tác với cửa sổ

7. Tắt máy điều khiển

II. Khai thác và sử dụng máy tính:

1. Cách tổ chức lưu trữ trên

2. Khai thác và sử dụng Mycomputer

3. Biểu tượng cho tập tin

4. Chạy một chương trình ứng dụng

5. Chuyển đổi ứng dụng

6. Hệ thống trợ giúp (help)

III. Quản lý tập tin và thư mục:

1. Sử dụng chương trình Windows Explorer

2. Chọn đánh dấu tập tin và thư mục

3. Sao chép (Copy) 

4. Di chuyển (Move) 

5. Đổi tên (Rename)

6. Xóa (Delete)

7. Xem thông tin về tập tin và thư mục

8. Windows Clipboard và sao chép cắt dán dữ liệu (copy, paste)

IV. Làm chủ máy tính và Windows:

1. Đĩa mềm

2. In

3. Tìm kiếm tập tin và thư mục

4. Nén dữ liệu với Winzip

5. Chương trình chống Virus

6. Thông tin hệ thống máy tính (system information)

7. Thiết lập các chế độ/tham số với Control Panel

8. Cài đặt mới, gỡ bỏ các chương trình ứng dụng

9. Một số phím gõ tắt (Keyboard Shortcut)

V. Tiếng Việt trên máy tính:

1. Vấn đề mã hóa tiếng Việt trên máy tính

2. Kiểu gõ Vni

3. Các bộ gõ thông dụng và cách cài đặt

4. Chuyển đổi mã tiếng Việt
	
	
	
	

	3.
	Chương 3: Soạn thảo văn bản với Word

I. Khởi động và giới thiệu về cửa sổ Word

II. Các thao tác chính:

1. Chèn văn bản

2. Chọn đánh dấu văn bản

3. Thay đổi văn bản

4. Nhân bản thêm, di chuyển, xóa

5. Tìm kiếm và thay thế (Find & Replace)

III. Định dạng:

1. Định dạng văn bản

2. Định dạng đoạn văn bản

3. Định dạng tài liệu

IV. Kẻ biểu bảng:

1. Tạo một bảng

2. Nhập dữ liệu vào bảng

3. Chọn đánh dấu cột, dòng, ô, toàn bảng

4. Thay đổi kích thước cột, dòng

5. Thay đổi màu, kiểu, viền của bảng

6. Tạo bóng viền các ô

V. Chèn hình ảnh và biểu đồ

VI. In tài liệu

VII. Các thao tác khác:

1. Đặt tiêu đề đầu trang và chân trang (Header/Footer)

2. Soạn thảo công thức

3. Chèn kí hiệu (Insert Symbol)

4. Kiểm tra chính tả tiếng Anh

5. Gõ tắt

6. Tạo Macro

VIII. Trộn thư (Mail Merge):

1. Tìm hiểu về trộn thư

2. Mở và chuẩn bị tài liệu chính với trường dữ liệu để trộn thư

3. Mở và chuẩn bị danh sách địa chỉ để trộn

4. Trộn danh sách địa chỉ vời một bức thư, tài liệu in nhãn.
	
	
	
	

	4.
	Chương 4: Bảng tính điện tử Excel

I. Làm quen với Excel:

1. Khởi động và thoát khỏi Excel

2. Cử sổ Excel

3. Một số thao tác cơ bản

II. Lập một bảng tính mới:

1. Tạo tiêu đề cột, dòng

2. Định dạng, căn lề văn bản trong ô

3. Sao chép, di chuyển, xóa dữ liệu

4. Tạo tiêu đề đầu trang và chân trang

5. In

III. Lập một bảng thống kê:

1. Tạo bảng thống kê

2. Nhập dữ liệu

3. Tự động đánh số thứ tự

4. Sắp xếp

5. Sử dụng công thức

6. Tính tổng các số

7. Một số hàm cơ bản

8. Tính phần trăm

9. Địa chỉ tuyệt đối và tương đối của ô

10. Sao chép, di chuyển dữ liệu số

11. Các ký hiệu và ký tự đặc biệt

12. Thông báo lỗi

13. Lưu bảng thống kê
	
	
	
	

	5.
	Chương 5: Trình diễn điện tử – Powerpoint

I. Làm quen với Powerpoint:

1. Khởi động với Powerpoint.

2. Tìm hiểu cửa sổ làm việc Powerpoint

3. Làm việc với Slide

4. Trình diễn Slide

5. Lưu tập tin và thoát khỏi Powerpoint

II. Chèn các đối tượng vào Slide:

1. Chèn đối tượng đồ họa

2. Chèn biểu bảng

3. Chèn âm thanh

III. Thiết lập hiệu ứng:

1. Thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng

2. Thiết lập hiệu ứng cho Slide

IV. Thiết lập trang in và in ấn
	
	
	
	

	6.
	Chương 6: Internet

I. Làm quen với Internet:

1. Một số khái niệm

2. Kết nối Internet

II. World Wide Web

1. Internet Explorer

2. Làm việc với trang Web

III. Tìm kiếm thông tin:

1. Tìm kiếm thông tin bằng Google

2. Tìm thông tin

3. Tìm hình ảnh

IV. Thư điện tử:

1. Giới thiệu phần mềm thư điện tử

2. Khai thác Yahoo mail (hoặc Google mail)

V. Liên lạc bằng tiếng nói và Video qua Internet:

1. Làm việc với Skype

2. Làm việc với Yahoo Messenger
	
	
	
	

	Tổng cộng
	45
	20
	23
	2


10. Phương pháp dạy và học: Kết hợp lý thuyết  và thực hành, giảng dạy trên máy tính. Bài tập thực hành là những bài sát thực tế như: xây dựng danh sách, sổ điểm học sinh và tùy theo ngành học mà bài tập đưa ra phục vụ cho ngành đó. Tăng cường tính tự chủ và tự học.

11. Đánh giá học phần: 

Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Thực hành

12. Trang thiết bị dạy – học:

· Máy tính kết nối Internet.

· Bảng

· Máy chiếu

13. Yêu cầu về giáo viên:

· Có trình độ tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành: Tin học hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Máy tính, Công nghệ thông tin, Tin học và có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

14. Tài liệu tham khảo:

· Giáo trình Tin học (nội bộ)

· Giáo trình Tin học căn bản, Word, Exel, Powerpoint, Internet trên trang Web Bộ Giáo dục và đào tạo.

· Giáo trình Tin học căn bản, Word, Exel, Powerpoint của Trung tâm tin học ĐH KHTN.

(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  
      TIẾNG ANH CĂN BẢN
2. Số tiết: 60 tiết (3 ĐVHT)

3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ 1

4. Thời gian: Số tiết /tuần: 4 tiết, tổng số: 15 tuần

5. Mục tiêu của học phần: 

a) Có kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh để tham gia vào các hoạt động giao tiếp xã hội thông thường;

b) Có kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh để tiếp cận với thông tin đơn giản về ngành nghề của mình;

c) Có sự hiểu biết cơ bản về văn hóa giao tiếp khi sử dụng tiếng Anh;

d) Có kỹ năng và phương pháp sử dụng tiếng Anh cơ bản cần cho việc tiếp tục tự học tập nâng cao trình độ sử dụng tiếng Anh sau khi tốt nghiệp. 

6. Điều kiện tiên quyết: Không. 
7. Mô tả học phần: 

Unit 1. Getting to know people

Unit 2. Lifestyles 

Unit 3. Workplaces

Unit 4. The road to success

Unit 5. The world’s largest industry

Unit 6. The best way to travel

Unit 7. Life in the fast lane

Unit 8. Relocating

Unit 9. Destination with a diffenrence

Unit 10. Developing a company s

8. Phân bổ thời gian:

	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành, thực tập
	Tổng số

	30
	2
	28
	60


9. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	NỘI DUNG
	( SỐ TIẾT
	LT
	TH /TN

	1
	      Unit 1: Getting to know people

· Language focus

+ Present Simple (I/you/we/they)

+ Pronunciation: intonation of questions

· Wordpower

+ Classroom communication

· Focus on communication

+ Introductions


+ Greetings and goodbyes
	
	
	

	2
	      Unit 2: LIFESTYLES

· Language focus

+ Present Simple (be/she/it)

+ Adverbs of frequency

+ love/like/enjoy + -ing

+ Pronunciation: /s/ /z/ /Iz/

· Wordpower

+ Time and numbers

· Focus on communication

+ Starting a call


+ Time expressions

	
	
	

	3
	Review Unit A
	
	
	

	4
	

Unit 3: WORKPLACES

· Language focus

+ there is / there are

+ some / any

+ have, have got

+ Pronunciation: linking

· Wordpower

+ Prepositions

· Focus on communication

+ Asking for and giving directions


+ Asking for travel information
	
	
	

	5
	

Unit 4: THE ROAD TO SUCCESS

· Language focus

+ Past simple

+ Regular and irregular verbs

+ Pronunciation: /d/ /t/ Id/ endings

· Wordpower

+ Travel for work

· Focus on communication

+ Leaving a message


+ Telephone numbers


+ Spelling
	
	
	

	6
	Review Unit B
	
	
	

	7
	

Unit 5: THE WORLD’S LARGEST INDUSTRY

· Language focus

+ Mass and count nouns

+ some, a lot of/much/many

· Wordpower

+ Food file

+ Pronunciation: word stress

+ Using a dictionary

· Focus on communication

+ Offers and requests


+ Eating and drinking


+ Pronunciation: sentences stress
	
	
	

	8
	

Unit 6: THE BEST WAY TO TRAVEL

· Language focus

+ Comparative and superlative adjectives

· Wordpower

+ Dates

+ Money

+ Pronunciation: /5/ and /8/

· Focus on communication

+ Welcoming a visitor

	
	
	

	9
	Review Unit C
	
	
	

	10
	

Unit 7: LIFE IN THE FAST LANE

· Language focus

+ Present Continuous

+ Present trends

+ Pronunciation: contracted forms ’ll/won’t

· Wordpower

+ Communications file

· Focus on communication

+ Writing emails and faxes
	
	
	

	11
	

Unit 8: RELOCATING

· Language focus

+ Present Simple (I/you/we/they)

+ Pronunciation: intonation of questions

· Wordpower

+ Classroom communication

· Focus on communication

+ Introductions


+ Greetings and goodbyes
	
	
	

	12
	Review Unit D
	
	
	

	13
	
Unit 9: DESTINATION WITH A DIFFERENCE

· Language focus

+ Modal verbs: should/shouldn’t, may, can/can’t, have to/don’t have to

+ Pronunciation: can/can’t

· Wordpower

+ Hotel file

· Focus on communication

+ Invitations


+ Suggestions
	
	
	

	14
	

Unit 10: DEVELOPING A COMPANY

· Language focus

+ Past Simple and Present Perfect

+ Pronunciation: weak forms of has/have

· Wordpower

+ Verbs with prepositions

· Focus on communication

+ Answerphone messages


+ Emails and mobile phones
	
	
	

	15
	Review Unit E
	
	
	

	Tổng cộng
	60
	30
	30


10. Phương pháp dạy và học: Kết hợp thuyết trình, thực hành nói, xem nghe băng hình.

11. Đánh giá học phần: 

Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Tự luận

12. Trang thiết bị dạy học:

· Máy cassettes, băng cho các tiết dạy để học sinh thực hành nghe tại lớp.

· Máy Projector.

13. Yêu cầu về giáo viên:

· Có trình độ tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành: Anh văn hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Anh văn, Ngữ văn Anh và có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

· Biết sử dụng chương trình Powerpoint.

14. Tài liệu tham khảo:

· Internationnal Express - Student’s Book Elementary – Oxford University Press

· Từ điển Anh – Việt.

(((
ĐỀ CƯƠNG

CHI TIẾT CÁC MÔN

CƠ SỞ NGÀNH

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC 

2. Số tiết: 45/2
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 1
4. Thời gian: Số tiết/tuần:  3 tiết, tổng số: 15 tuần
5. Mục đích của học phần: Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về từ vựng, văn phạm thuộc lĩnh vực khoa học máy tính, để hiểu rõ hơn về chiếc máy tính và việc sử dụng máy tính hằng ngày. Đồng thời cung cấp cho học sinh các kỹ năng về đọc, nghe, nói và viết trong ngôn ngữ tiếng Anh.

6. Điều kiện tiên quyết: Học sinh học xong học phần Anh văn căn bản

7. Nội dung tóm tắt: 

· To understand some basic grammatical points

· To understand vocabulary and conception of the course

· To understand the everyday uses of computer

8. To develop student’s language skills in the context of computing and information technology with emphasis on reading, listening, speaking and writing.

9. Kế hoạch lên lớp:

	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	20
	23
	32
	45


10. Đề cương chi tiết học phần:

	TT
	NỘI DUNG
	( SỐ TIẾT
	LT
	TH /TN
	BÀI TẬP

	
	English for Computer (Part 1)
	45
	45
	
	

	1.
	Unit 1: Everyday uses of computers

Tuning-in

Listening: Computer uses

Reading: Computers in everyday life

Language work: Articles

Problem-solving

Writing
	
	
	
	

	2.
	Unit 2: Types of Computer

Tuning-in

Listening: Buying a computer 1

Reading: Types of Computer

Language work: Comparison

Problem-solving

Writing
	
	
	
	

	3.
	Unit 3: Parts of a computer

Tuning-in

Listening: Buying a computer 2

Reading: The motherboard

Language work: Making instructions

Problem-solving

Writing
	
	
	
	

	4.
	Unit 4: Keyboard anh mouse

Tuning-in

Listening: The keyboard

Reading: The mouse

Language work: Present simple

Problem-solving

Speaking

Writing
	
	
	
	

	5.
	Unit 5: Interview: Student

Tuning-in

Listening: Departtment of Computing and Office Technology

Language work: Wh-questions with the present simple

Writing

Computing words and abbreviations
	
	
	
	

	6.
	Unit 6: Input devices

Tuning-in

Listening: Voice input

Reading: Input devices

Language work: Function

Problem-solving

Writing
	
	
	
	

	7.
	Unit 7: Output devices

Tuning-in

Listening: Printers

Reading: How to read a monitor ad

Language work: Giving advice

Problem-solving

Writing
	
	
	
	

	8.
	Unit 8: Storage devices

Tuning-in

Listening: Hard disk drive

Reading: Storage devices

Language work: Linking words

Problem-solving

Speaking
	
	
	
	

	9.
	Unit 9: Graphical User Interface

Tuning-in

Listening: Dialog box

Reading: WIMP

Language works: Making definitions

Problem-solving

Writing
	
	
	
	

	10.
	Unit 10: Computing Support Assistant

Tuning-in

Listening

Language work: Adverbs of frequency

Computing words and abbreviations

Writing
	
	
	
	

	
	English for Computer (Part 2)
	
	
	
	

	11.
	Unit 11: Networks

Tuning-in

Reading: Networks

Listening: network topologies

Language work: Predicting consequences

Problem-solving

Writing
	
	
	
	

	12.
	Unit 12: Communications

Tuning-in

Listening: Voicemail

Reading: Video conferencing

Language work: Present passive

Problem-solving

Speaking
	
	
	
	

	13.
	Unit 13: The internet 1: Email and newsgroup

Tuning-in

Listening: Email

Reading: Newsgroup

Language work: Past simple vs Past continuons

Problem-solving

Writing
	
	
	
	

	14.
	Unit 14: The internet 2: The World Wide Web

Tuning-in

Listening: Browser

Reading: Webpages

Language work: -ing forms

Problem-solving

Writing
	
	
	
	

	15.
	Unit 15: Word processing

Tuning-in

Listening: Word processing screen

Reading: Draft letters

Language work: Present perfect passive

Problem-solving

Writing

Speaking
	
	
	
	

	16.
	Unit 16: Graphics and multimedia

Tuning-in

Listening: Drawing a graphic

Reading: Desktop publishing (DTP)

Language work: Time clauses

Problem-solving

Writing
	
	
	
	

	17.
	Unit 17: Programming

Tuning-in

Listening: Flowcharts

Reading: Type of error

Language work: Problem and solution

Problem-solving

Writing

45-min Test
	
	
	
	

	18.
	Unit 18: Interview: Analyst/ programmer

Tuning-in

Listening

Language work: Present simple vs Present continuous

Computing words and abbreviations

Speaking
	
	
	
	

	19.
	Unit 19: Low-nevel systems

Tuning-in

Listening: The CPU

Reading: The machine cycle

Language work: Contrast 

Problem-solving

Writing
	
	
	
	

	20
	Unit 20: Issues in computing

Tuning-in

Listening: Access systems

Reading: Viruses

Language work: Making guidelines and rules 

Problem-solving

Writing
	
	
	
	

	21
	Unit 21: Careers  in computing

Tuning-in

Listening: Talking about work

Reading: Computing jobs

Language work: Job requirements

Problem-solving

Writing
	
	
	
	

	Tổng cộng
	45
	20
	23
	2


11. Phương pháp dạy và học: Kết hợp thuyết trình, trình diễn và bài tập

12. Đánh giá kết thúc học phần: 
Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Tự luận

13. Trang thiết bị dạy – học cho học phần:

· Máy Projector.

· Máy Cassette

14. Yêu cầu về giáo viên:

· Trình độ tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành như: Sư phạm Anh văn.

15. Tài liệu tham khảo dùng cho học phần:

· Basic English for Computer – Eric H. Glendinning, John McEwan – Oxford

(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên môn học:       
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
2. Số tiết: 60/3
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 1
4. Thời gian: Số tiết/tuần: 4 tiết, tổng số: 15 tuần
5. Mục đích của môn học: 
* Kiến thức:
· Trình bày được những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình C: câu lệnh, từ khóa, cú pháp, cách khai báo và sử dụng biến, hàm và các cấu trúc lệnh trong ngôn ngữ C;

· Trình bày được ý nghĩa, cách khai báo, cách truy xuất với một số cấu trúc dữ liệu;

· Trình bày được một số thuật toán để xử lý một số yêu cầu đơn giản; 

* Kỹ năng:
· Cài đặt được một số chương trình ứng dụng đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình C;

· Đọc hiểu và chỉnh sửa các chương trình C có sẵn; 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Nghiêm túc và tích cực trong việc học lý thuyết và làm bài tập, chủ động tìm kiếm các bài tập ứng dụng liên quan. 


· Có năng lực phát hiện, giải quyết và hoàn thiện vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc.

6. Điều kiện tiên quyết: Không

7. Nội dung tóm tắt: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý

thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Tổng quan về ngôn ngữ C
	5
	3
	2
	

	1.1
	Giới thiệu
	1
	1
	0
	

	1.2
	Các thao tác cơ bản
	4
	2
	2
	

	2
	Các khái niệm cơ bản
	10
	5
	5
	

	2.1
	Từ khoá và kí hiệu
	2
	2
	0
	

	2.2
	Các kiểu dữ liệu sơ cấp
	2
	1
	1
	

	2.3
	Biến, phép toán, biểu thức
	3
	1
	2
	

	2.4
	Cấu trúc chương trình
	3
	1
	2
	

	3
	Các lệnh có cấu trúc
	15
	7
	6
	2

	3.1
	Cấu trúc điều kiện
	4
	2
	2
	

	3.2
	Cấu trúc lựa chọn
	2
	1
	1
	

	3.3
	Cấu trúc lặp
	5
	3
	2
	

	3.4
	Các lệnh đặc biệt
	2
	1
	1
	

	3.5
	Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	4
	Hàm
	10
	5
	5
	

	4.1
	Khái niệm hàm
	1
	1
	0
	

	4.2
	Xây dựng và sử dụng hàm
	5
	2
	3
	

	4.3
	Các tham số của hàm
	4
	2
	2
	

	5
	Mảng
	10
	5
	3
	2

	5.1
	Khai báo mảng
	1
	0.5
	0.5
	

	5.2
	Truy xuất phần tử mảng
	1
	0.5
	0.5
	

	5.3
	Các thao tác cơ bản trên mảng
	6
	4
	2
	

	5.4
	Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	6
	Con trỏ
	10
	5
	5
	

	6.1
	Khái niệm về con trỏ và địa chỉ
	1
	1
	0
	

	6.2
	Khai báo và sử dụng con trỏ
	3
	1
	2
	

	6.3
	Các thao tác sử dụng con trỏ
	6
	3
	3
	

	
	Tổng cộng
	60
	30
	26
	4


8. Kế hoạch lên lớp:

	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	30
	28
	2
	60


9. Nội dung chi tiết: 

Bài  1: Tổng quan về ngôn ngữ C






Thời gian: 5 giờ (LT:3 giờ; TH: 2 giờ; KT:0) 

Mục tiêu: 









· Trình bày được những ứng dụng thực tế của ngôn ngữ lập trình C;

· Thao tác thành thạo trên môi trường phát triển C;

· Sử dụng được hệ thống trợ giúp của phần mềm C;



Thời gian

1. Giới thiệu
1
2. Các thao tác cơ bản 
4

- Khởi động
1

- Thoát khỏi
1

- Tạo mới, ghi một chương trình C
1
- Sử dụng trợ giúp
1
Bài 2: Các khái niệm cơ bản






Thời gian: 10 giờ (LT:5 giờ; TH:5 giờ; KT:0) 

Mục tiêu: 
· Trình bày được các khái niệm: tập kí tự, từ khóa, kiểu dữ liệu, biến, hằng, biểu thức, câu lệnh, khối lệnh trong ngôn ngữ C;

· Trình bày được cấu trúc, phương thức thực thi của một chương trình C; 

· Viết được một số đoạn chương trình cụ thể để thực hiện các yêu cầu đơn giản;

· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong việc tiếp nhận các kiến thức và áp dụng vào thực hành.



Thời gian

1.    Từ khóa và kí hiệu 
2

-  Từ khóa
1

-  Ký hiệu
1

2.    Các kiểu dữ liệu sơ cấp
2

- Kiểu số nguyên và số thực
1

- Kiểu ký tự, kiểu boolean

1
3.    Biến, phép toán, biểu thức
3

- Khai báo và sử dụng biến, hằng.
1

- Các phép toán.
1

- Khai báo và viết các biểu thức.

1
4. Cấu trúc một chương trình
3

-  Cấu trúc một chương trình C
1

- Thực hiện nhập / xuất trong chương trình.

1

- Viết các chương trình tính toán cơ bản.

1
Bài 3 : Các lệnh cấu trúc





Thời gian: 15 giờ (LT:7 giờ; TH: 6 giờ; KT:2)
Mục tiêu:
· Trình bày được ý nghĩa, cú pháp của các cấu trúc lệnh;

· Viết được một số đoạn chương trình cụ thể để thực hiện các yêu cầu đơn giản;

· Nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong quá trình học và vận dụng vào thực hành. 



Thời gian

1. Cấu trúc điều kiện 
4
-  Dạng không đầy đủ
1

- Dạng đầy đủ

1

- Cấu trúc lồng nhau

2
2. Cấu trúc lựa chọn

2
3. Cấu trúc lặp 
5

-  Cấu trúc lặp For
3

-  Cấu trúc lặp While, Do while

2
4. Các lệnh đặc biệt
2

-  Lệnh Break
1

-  Lệnh Continue

1
5. Kiểm tra

2
Bài 4: Hàm 






Thời gian: 10 giờ (LT:5 giờ; TH: 5 giờ; KT:0)

Mục tiêu:

· Trình bày được khái niệm, phân loại hàm;

· Trình bày được qui tắc xây dụng hàm, cách sử dụng hàm trong một chương trình;

· Trình bày được khái niệm tham số, tham trị và cách truyền tham số;

· Viết được một số hàm đơn giản và sử dụng các hàm đó trong các chương trình cụ thể;

· Nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong quá trình học và vận dụng vào thực hành. 



Thời gian

1.    Khái niệm hàm 
1
-   Khái niệm và phân loại
0.5

-   Quy tắc hoạt động của hàm

0.5
2. Xây dựng và sử dụng hàm
5

-  Xây dựng hàm
3

-  Sử dụng hàm

2
3.  Các tham số của hàm
4
-  Phân biệt các loại tham số
2

- Cách truyền tham số

2
Bài  5 : Mảng



                        Thời gian: 10 giờ (LT:5 giờ; TH: 3 giờ; KT:2)
Mục tiêu:
· Trình bày khái niệm mảng,  cách khai báo mảng;

· Trình bày cách truy xuất tới các phần tử của mảng;

· Viết được các chương trình thực hiện các thao tác truy xuất trên mảng;

· Nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong quá trình học và vận dụng vào thực hành. 



Thời gian

1. Khai báo mảng

1
2. Truy xuất phần tử mảng
1
3.  Các thao tác cơ bản trên mảng
6
-  Nhập xuất mảng
2

- Tìm kiếm phần tử trong mảng.
1

- Đếm phần tử thoả yêu cầu.
1

- Tính tổng giá trị các phần tử.
1

- Tăng / giảm giá trị các phần tử.
1

5.. Kiểm tra
2


Bài  6 : Con trỏ






Thời gian: 10 giờ (LT:5 giờ; TH: 5 giờ; KT:0)

Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm về con trỏ và địa chỉ của con trỏ;

· Trình bày cách khai báo con trỏ, cách truy xuất giá trị cho các nút;

· Viết được các chương trình thực hiện các thao tác truy xuất trên đối tượng kiểu con trỏ, kết hợp được con trỏ với mảng và hàm;

· Nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong quá trình học và vận dụng vào thực hành. 



Thời gian

1. Khái niệm về con trỏ và địa chỉ

1
2. Khai báo và sử dụng con trỏ
3

-  Khai báo biến con trỏ
1

- Sử dụng con trỏ
2

3. Các thao tác sử dụng con trỏ
6
-  Phép toán lấy địa chỉ
2

-. Con trỏ trỏ tới các phần tử của mảng 1 chiều

2

- Viết hàm có sử dụng con trỏ.







2
10. Phương pháp dạy và học: Kết hợp thuyết trình, trình diễn và bài tập thực hành trên máy tính.

11. Đánh giá kết thúc môn học: 

Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Tự luận

12. Trang thiết bị dạy – học cho môn học:

· Máy Projector.

· Phòng máy tính.

13. Yêu cầu về giáo viên:

· Trình độ tốt nghiệp Đại học các ngành như: Tin học, Công nghệ thông tin, Máy tính.

14. Tài liệu tham khảo dùng cho môn học:

· Lê Mạnh Thạnh, Giáo trình môn lập trình C, NXB Giáo dục, 2000;

· Nguyễn Linh Giang, Nguyễn Xuân Thực, Lê Văn Thái, Giáo trình kỹ thuật lập trình C, NXB Giáo dục, 2005;

· Ngô Trung việt, Giáo trình ngôn ngữ lập trình C và C++ , NXB Giao thông vận tải, 1995;

· B. Kernighan and D. Ritchie, The C programming language, Prentice Hall, 1990.

(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
2. Số tiết: 60/3
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 1
4. Thời gian: Số tiết/tuần: 4 tiết, tổng số: 15 tuần
5. Mục đích của học phần:

Học phần này giúp học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, phục vụ cho công tác quản lý dữ liệu trên máy tính, ở công ty, cơ quan, xí nghiệp,…Và trang bị kiến thức cơ bản về các mô hình quản lý dữ liệu, chú trọng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, các phép toán trên quan hệ, các ràng buộc toàn vẹn và chuẩn hóa dữ liệu.

6. Điều kiện tiên quyết: Không

7. Nội dung tóm tắt: 

· Tổng quan về cơ sở dữ liệu

· Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

· Các dạng chuẩn

· Ràng buộc toàn vẹn

· Phụ thuộc hàm

· Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

· Kiến trúc của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu
· Quản lý truy xuất đồng thời
· Điều khiển truy xuất đồng thời
· An toàn & khôi phục dữ liệu
· Tối ưu hóa câu hỏi
· Hệ QTCSDL phân tán
8. Kế hoạch lên lớp:

	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	30
	28
	2
	60


9. Đề cương chi tiết học phần:

	TT
	NỘI DUNG
	( SỐ TIẾT
	LT
	TH /TN
	BÀI TẬP

	
	PHẦN TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
	
	
	
	

	
	I. Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu

1. Bit và byte

2. Trường (field)

3. Mẫu tin (record)

4. Tập tin (file)

5. Thực thể và thuộc tính

6. Lược đồ và lược đồ con

7. Khóa chính và khóa phụ

8. Dư thừa dữ liệu

9. Cơ sở dữ liệu

10. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

II. Kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu

1. Cơ sở dữ liệu mức vật lý

2. Cơ sở dữ liệu mức khái niệm

3. Các khung nhìn

4. Các mô hình dữ liệu (mô hình phân cấp, mô hình mạng, mô hình quan hệ)
	
	
	
	

	
	 2: MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

I. Các khái niệm cơ  bản

1. Thuộc tính

2. Lược đồ quan hệ

3. Tích Decac

4. Quan hệ

5. Lược đồ quan hệ

6. Lược đồ cơ sở dữ liệu

7. Siêu khóa và khóa
II. Các phép tính trên cơ sở dữ liệu quan hệ

1. Phép chèn

2. Phép xóa

3. Phép thay đổi
	
	
	
	

	
	 3: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU

I. Các phép toán tập hợp

1. Phép hợp

2. Phép giao

3. Phép trừ

4. Tích Decac
II. Các phép toán quan hệ

1. Phép chiếu

2. Phép chọn

3. Tích kết nối

4. Phép chia 

III. Ngôn ngữ truy vấn SQL

1. Các lệnh về kiến trúc cơ sở dữ liệu

2. Các lệnh cập nhật dữ liệu

3. Các lệnh truy vấn dữ liệu


	
	
	
	

	
	 4: RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

I. Khái niệm

II. Các yếu tố ràng buộc toàn vẹn

III. Phân loại ràng buộc toàn vẹn

1. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là một quan hệ

a. Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị

b. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính

c. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ

2. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là nhiều quan hệ

a. Ràng buộc toàn vẹn về phụ thuộc tồn tại

b. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính – liên quan hệ

c. Ràng buộc tòan vẹn liên bộ – liên quan hệ

d. Ràng buộc toàn vẹn về tính tổng hợp

IV. Tầm ảnh hưởng của RBTV

V. Phản ứng khi vi phạm RBTV


	
	
	
	

	
	 5: PHỤ THUỘC HÀM

I. Định nghĩa và ý nghĩa phụ thuộc hàm

II. Bao đóng của tập phụ thuộc hàm. Khóa của lược đồ quan hệ 
III. Tiên đề Amstrong và bao đóng của tập thuộc tính

IV. Các tập phụ thuộc hàm tương đương. Phủ tối thiểu


	
	
	
	

	
	 6: CÁC DẠNG CHUẨN

I. Dạng chuẩn 1 và 2
II. Dạng chuẩn 3
III. Dạng chuẩn BCNF 

	
	
	
	

	
	PHẦN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
	
	
	
	

	
	Phần 1 : Kiến trúc của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu     
        Các đặc trưng của dữ liệu trên cơ sở dữ liệu 

        Kiến trúc của một hệ QTCSDL 

        Các loại hệ QTCSDL
	
	
	
	

	
	Phần 2 : Quản lý truy xuất đồng thời     
        Dẫn nhập 

        Khái niệm giao tác (transaction) 
o       Định nghĩa 

o       Các tính chất 

        Các vấn đề trong truy xuất đồng thời 
o       Vấn đề mất dữ liệu đã cập nhật (Lost Update) 

o       Vấn đề không thể đọc lại (Unrepeated read ) 

o       Vấn đề đọc dữ liệu chưa hoàn tất (Uncommitted dependency) 

        Lịch thao tác (schedule) 
o       Lịch thao tác 

o       Lịch tuần tự(serial schedule) 

o       Lịch khả tuần tự (serializable schedule) 

        Giới thiệu về View trong SQL Server 2000

        Giới thiệu về lập trình trong SQL Server 2000

        Làm việc với StoreProcedure
	
	
	
	

	
	Phần 3 : Điều khiển truy xuất đồng thời 
        Kỹ thuật khóa (Lock) 
o       Kỹ thuật khóa đơn giản 

o       Kỹ thuật khóa đọc/viết (Read/Write lock) 

o       Kỹ thuật khóa hai giai đoạn (Two phase locking) 

o       Kỹ thuật khóa trên dữ liệu được tổ chức phân cấp 

        Kỹ thuật nhãn thời gian (timestamp) 
o       Khái niệm về nhãn thời gian (timestamp) 

o       Giải thuật thứ tự toàn phần 

o       Giải thuật thứ riêng phần 

o       Giải thuật thứ tự riêng phần nhiều phiên bản 

        Các kỹ thuật khác 

        Làm việc với Function
        Làm việc với Trigger
	
	
	
	

	
	Phần  4 : An toàn & khôi phục dữ liệu 
        An toàn dữ liệu 
o       Các cơ chế an toàn dữ liệu 

o       Mã hóa dữ liệu 

        Khôi phục dữ liệu 
o       Phân loại các sự cố 

o       Khôi phục sau sự cố từ một giao tác 

o       Khôi phục sau sự cố hệ thống 

o       Khôi phục sau sự cố từ thiết bị lưu trữ 

        Làm việc với Cursor
        Làm việc với Transaction 

        Làm việc với các Lock
	
	
	
	

	
	Phần  5 : Tối ưu hóa câu hỏi  
        Cơ chế tối ưu 
        Đánh giá chi phí của một kế hoạch thực hiện một câu hỏi 

        Estimated Execution Plan

        Index Tuning Wizard
        Profiler
	
	
	
	

	
	Phần  6 : Hệ QTCSDL phân tán 
        Kiến trúc khách/chủ (Client/Server) 
o       Kiến trúc khách/chủ 

o       Các mô hình khách/chủ 

        Cơ sở dữ liệu phân tán 
o       Các đặc trưng của một hệ phân tán 

o       Các mô hình phân tán
        Giải bài tập tổng hợp

        Báo cáo đề tài môn học
	
	
	
	

	Tổng cộng
	60
	30
	28
	2


10. Phương pháp dạy và học: Kết hợp thuyết trình, trình diễn và bài tập thực hành trên máy tính.

11. Đánh giá kết thúc học phần: 
Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Tự luận

· Trang thiết bị dạy – học cho học phần: Máy Projector; Phòng máy tính.

12. Yêu cầu về giáo viên:

· Trình độ tốt nghiệp Đại học: Tin học, Công nghệ thông tin (chuyên ngành: Cơ sở Dữ liệu).

13. Tài liệu tham khảo dùng cho học phần:

· Nguyễn An Tế, giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu, ĐH Khoa học Tự nhiên, 1996

· Lê Tiến Vương, nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ, NXB Thống kê, 1999

(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên môn học:   CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 

2. Số tiết: 45/2
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 1
4. Thời gian: Số tiết/tuần: 3 tiết, tổng số: 15 tuần
5. Mục đích của môn học: 
* Kiến thức:
· Mối liên hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật;

· Kiến thức về phân tích thiết kế và đánh giá độ phức tạp thuật toán;

· Một số thuật toán cơ bản;

· Các kiểu dữ liệu cơ sở;

· Các cấu trúc dữ liệu trừu tượng: cách cài đặt và các thao tác;

· Cấu trúc dữ liệu cây nhị phân: cài đặt và các thao tác trên cây nhị phân;

· Sắp xếp và tìm kiếm: Tầm quan trọng và các thuật toán;
* Kỹ năng:

· Sử dụng một số thuật toán cơ bản;

· Cài đặt danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi và các phép toán liên quan;

· Cài đặt cây nhị phân và các thao tác liên quan;

· Cài đặt các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Năng lực phát hiện, giải quyết và hoàn thiện vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc.

· Năng lực độc lập, có tinh thần tự giác, có ý thức trách.

· Khả năng phối hợp và hợp tác trong làm việc nhóm.

6. Điều kiện tiên quyết: Học sinh phải học xong môn Tin học căn bản.

7. Nội dung tóm tắt: 

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	5
	3
	2
	

	1.1
	Mối quan hệ giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	1
	0.5
	0.5
	

	1.2
	Các tiêu chuẩn đánh giá Cấu trúc dữ liệu
	1
	1
	
	

	1.3
	Các kiểu dữ liệu (cơ bản, có cấu trúc, kiểu con trỏ)
	1
	0.5
	0.5
	

	1.4
	Đánh giá độ phức tạp của thuật toán
	2
	1
	1
	

	2
	Mảng, danh sách và các kiểu dữ liệu trừu tượng
	9
	4
	5
	

	2.1
	Mảng
	3
	0.5
	2.5
	

	
	2.1.1 Khái niệm
	0.2
	0.2
	0
	

	
	2.1.2 Cấu trúc lưu trữ của mảng
	2.8
	0.3
	2.5
	

	2.2
	Danh sách liên kết
	4
	2.5
	1.5
	

	
	2.2.1 Danh sách liên kết đơn
	1
	0.5
	0.5
	

	
	2.2.2 Danh sách liên kết vòng
	1.5
	1
	0.5
	

	
	2.2.3 Danh sách liên kết kép
	1.5
	1
	0.5
	

	2.3
	Các kiểu dữ liệu trừu tượng
	3
	1
	2
	

	
	2.3.1 Ngăn xếp
	1
	0.5
	0.5
	

	
	2.3.2 Hàng đợi
	1
	0.5
	0.5
	

	
	Kiểm tra
	1
	0
	1
	1

	3
	Sắp xếp
	10
	4
	6
	

	3.1
	Định nghĩa bài toán sắp xếp
	0.5
	0
	0.5
	

	3.2
	Tầm quan trọng của bài toán sắp xếp trong một hệ thống thông tin
	0.5
	0
	0.5
	

	3.3
	Các phương pháp sắp xếp
	9
	4
	5
	

	3.3.1
	Phương pháp chọn trực tiếp (Selection Sort)
	1.5
	1
	0.5
	

	3.3.2
	Phương pháp chèn trực tiếp (Insertion Sort)
	1.5
	0.5
	1
	

	3.3.3
	Phương pháp sắp xếp nhị phân (Binary Sort)
	1.5
	0.5
	1
	

	3.3.4
	Phương pháp đổi chỗ trực tiếp(Interchange sort)
	1.5
	0.5
	1
	

	3.3.5
	Phương pháp nổi bọt (Bubble sort)
	1
	0.5
	0.5
	

	3.3.6
	Phương pháp sắp xếp nhanh (Quick sort)
	1
	0.5
	0.5
	

	3.3.7
	Phương pháp sắp xếp trộn (Merge sort)
	1
	0.5
	0.5
	

	4
	Cây
	10
	2
	8
	

	4.1
	Khái niệm về cây
	1.5
	1
	0.5
	

	4.2
	Cây nhị phân
	0.5
	0
	0.5
	

	4.2.1
	Biểu diễn cây nhị phân
	2
	1
	1
	

	4.2.2
	Duyệt cây nhị phân
	2
	0
	2
	

	4.2.3
	Cài đặt cây nhị phân
	2
	0
	2
	

	4.3
	Một số bài toán ứng dụng
	2
	0
	2
	

	5
	Tìm kiếm
	10
	2
	5
	3

	5.1
	Tìm kiếm tuyến tính
	
	
	
	

	5.1.1
	Giải thuật
	1
	1
	0
	

	5.1.2
	Cài đặt
	2
	0
	2
	

	5.1.3
	Đánh giá giải thuật
	1
	0
	1
	

	5.2
	Tìm kiếm nhị phân
	
	
	
	

	5.2.1
	Giải thuật
	1
	1
	0
	

	5.2.2
	Cài đặt
	1
	0
	1
	

	5.2.3
	Đánh giá giải thuật
	1
	0
	1
	

	5.3
	Kiểm tra
	3
	0
	0
	3

	
	Tổng cộng
	45
	15
	26
	4


8. Kế hoạch lên lớp:

	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	3
	40
	2
	45


9. Đề cương chi tiết môn học:

	Bài 1. TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT


	Thời gian: 5 giờ (LT: 3 giờ; TH:2 giờ; KT:0 giờ)
Mục tiêu: 
· Trình bày được nội dung của dữ liệu, giải thuật, mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

· Ghi nhớ được các kiểu dữ liệu (cơ bản, có cấu trúc, kiểu con trỏ) và đánh giá được độ phức tạp của thuật toán.

	
	
	Thời gian

	1
	Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	5

	1.1
	Mối quan hệ giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	1

	1.2
	Các tiêu chuẩn đánh giá Cấu trúc dữ liệu
	1

	1.3
	Các kiểu dữ liệu (cơ bản, có cấu trúc, kiểu con trỏ)
	1

	1.4
	Đánh giá độ phức tạp của thuật toán
	2


	Bài 2.  MẢNG, DANH SÁCH VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƯỢNG
Thời gian: 10 giờ (LT:4 giờ; TH:5 giờ; KT:1 giờ)
Mục tiêu: 
· Trình bày được khái niệm, cấu trúc lưu trữ của dữ liệu kiểu mảng, kiểu danh sách;

· Cài đặt được một số phép toán xử lý trên các phần tử của danh sách liên kết;

· Trình bày được cấu trúc, các phép xử lý, khả năng áp dụng của ngăn xếp, hàng đợi; 

· Viết được một số giải thuật xử lý các yêu cầu cụ thể trên các kiểu dữ liệu trên;

· Cài đặt được một số thao tác xử lý danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi trên ngôn ngữ C

	
	
	Thời gian

	2.1
	Mảng
	

	
	2.1.1 Khái niệm
	0.2

	
	2.1.2 Cấu trúc lưu trữ của mảng
	2.8

	2.2
	Danh sách liên kết
	

	
	2.2.1 Danh sách liên kết đơn
	1

	
	2.2.2 Danh sách liên kết vòng
	1.5

	
	2.2.3 Danh sách liên kết kép
	1.5

	2.3
	Các kiểu dữ liệu trừu tượng
	

	
	2.3.1 Ngăn xếp
	1

	
	2.3.2 Hàng đợi
	1

	
	Kiểm tra
	1


	Bài 3. SẮP XẾP

	Thời gian: 10 giờ (LT:4giờ; TH:6 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu: 
· Định nghĩa được bài toán sắp xếp.

· Xác định được tầm quan trọng của bài toán sắp xếp trong thực tế

· Khảo sát (giải thuật, cài đặt, đánh giá giải thuật) một số phương pháp sắp xếp cơ bản.

· Thực hành (lập trình và biên dịch) được với các bài toán sắp xếp sử dụng các phương pháp sắp xếp đã khảo sát

	
	
	Thời gian

	3.1
	Định nghĩa bài toán sắp xếp
	0.5

	3.2
	Tầm quan trọng của bài toán sắp xếp trong một hệ thống thông tin
	0.5

	3.3
	Các phương pháp sắp xếp
	

	3.3.1
	Phương pháp chọn trực tiếp (Selection Sort)
	1.5

	3.3.2
	Phương pháp chèn trực tiếp (Insertion Sort)
	1.5

	3.3.3
	Phương pháp sắp xếp nhị phân (Binary Sort)
	1.5

	3.3.4
	Phương pháp đổi chỗ trực tiếp(Interchange sort)
	1.5

	3.3.5
	Phương pháp nổi bọt (Bubble sort)
	1

	3.3.6
	Phương pháp sắp xếp nhanh (Quick sort)
	1

	3.3.7
	Phương pháp sắp xếp trộn (Merge sort)
	1


	Bài 4. CÂY

	Thời gian: 10 giờ (LT:2 giờ; TH:8 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu: 
· Trình bày được các khái niệm, cấu trúc lưu trữ, phân loại, cách duyệt cây;

· Biết nội dung  một số bài toán thực tế có thể vận dụng cấu trúc dữ liệu kiểu cây;

· Cài đặt và thực hiện các thao tác trên cây nhị phân;

· Áp dụng cấu trúc dữ liệu dạng cây vào một số bài toán ứng dụng cụ thể như: cây quyết định, mã nén Huffman;

	
	
	Thời gian 

	4.1
	Khái niệm về cây
	1.5

	4.2
	Cây nhị phân
	0.5

	4.2.1
	Biểu diễn cây nhị phân
	2

	4.2.2
	Duyệt cây nhị phân
	2

	4.2.3
	Cài đặt cây nhị phân
	2

	4.3
	Một số bài toán ứng dụng
	2


	Bài 5. TÌM KIẾM 

Thời gian: 10giờ (LT:2 giờ; TH:5 giờ; KT:3 giờ)
Mục tiêu: 
· Khảo sát giải thuật tìm kiếm tuyến tính, nhị phân cài đặt và đánh giá được độ phức tạp của giải thuật.

· Thực hành (lập trình và biên dịch) được với các bài toán sử dụng giải thuật tìm kiếm tuyến tính, nhị phân

	
	
	Thời gian

	5.1
	Tìm kiếm tuyến tính
	

	5.1.1
	Giải thuật
	1

	5.1.2
	Cài đặt
	2

	5.1.3
	Đánh giá giải thuật
	1

	5.2
	Tìm kiếm nhị phân
	

	5.2.1
	Giải thuật
	1

	5.2.2
	Cài đặt
	1

	5.2.3
	Đánh giá giải thuật
	1

	5.3
	Kiểm tra
	3


10. Phương pháp dạy và học: Kết hợp thuyết trình, trình diễn và bài tập thực hành trên máy tính.

11. Đánh giá kết thúc môn học: 
Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Tự luận; Thực hành
· Trang thiết bị dạy – học cho môn học:Máy Projector; Phòng máy tính.

12. Yêu cầu về giáo viên:

· Trình độ tốt nghiệp Đại học ngành: Tin học, Công nghệ thông tin, Máy tính.

13. Tài liệu tham khảo dùng cho môn học:

[1] Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Thống kê, 1999;
[2] Hoàng Nghĩa Tý, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, NXB Xây dựng, 2000
(((
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CÁC MÔN

CHUYÊN NGÀNH

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên môn học: 
         LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG
2. Số tiết: 60/3
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 2
4. Thời gian: Số tiết/tuần: 3 tiết, tổng số: 15 tuần
5. Mục đích của môn học: 
* Sau khi học xong mô đun này, người học có khả năng:

* Kiến thức:
· Trình bày được khái niệm về Ngôn ngữ lập trình.
· Giải thích được các control trong C#.
· Trình bày được các control trên from
· Vận dụng được các đối tượng trong C#
* Kỹ năng:
· Lập trình được với windows from
· Sử dụng được các control.
· Vận dụng được các cấu trúc điều khiển, rẽ nhánh, lặp
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Có năng lực phát hiện, giải quyết và hoàn thiện vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc.

· Có năng lực độc lập, có tinh thần tự giác, có ý thức trách nhiệm để hoàn thành các chức năng của ứng dụng quản lý mà được phân công bởi người dạy, bởi nhóm một cách đúng hạn.

· Có khả năng phối hợp và hợp tác trong làm việc nhóm để xây dựng ứng dụng quản lý hoàn thiện.

6. Điều kiện tiên quyết: Học sinh phải học xong môn Tin học căn bản.

7. Nội dung tóm tắt: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, thí nghiệm, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Tổng quan về  C #
	5
	1
	4
	

	2
	Làm việc với Visual C#.Net
	20
	3
	15
	2

	3
	Control trong  Visual C#.Net
	35
	8
	25
	2

	4
	File và registry Operation
	10
	2
	8
	

	5
	Đồ hoạ và một số xử lý nâng cao
	5
	1
	4
	

	
	Cộng
	75
	15
	56
	4


8. Kế hoạch lên lớp:

	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	20
	38
	2
	60


9.  Nội dung chi tiết môn học:

	Bài 1 : Tổng quan về  C #

Thời gian: 5 giờ  (LT: 1 giờ ; TH: 4 giờ)

	Mục tiêu của bài:
· Hiểu được cấu trúc của một chương trình về C#

· Nắm được các kiểu dữ liệu

· Hiểu được cách thức các biểu thức điều kiện

· Nắm được các nguyên lý kế thừa

	Thời gian

	1. Giới thiệu C#

2. Những khái niệm cơ bản

3. Kiểu dữ liệu

4. Toán tử

5. Cấu trúc điều khiển

6. Lớp
	0.5

0.5

1

1

1

1


	Bài 2: Làm việc với Visual C#.Net

Thời gian: 20 giờ (LT: 03 giờ; TH: 15 giờ; KT: 2 giờ)

	Mục tiêu của bài:
· Nắm được các thành phần chính của giao diện Visual C#.net

· Có khả năng quản lý được các Solution, Các Project và File

· Nắm đựơc cách thức lập trình hệ thống

	Thời gian                                 

	1. Giao diện chính của Visual C#.NET
2. Quản lý Solution, Project và File

3. Windows Forms

4. Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh, lặp..
	5

5

5

5

	Bài 3: Control trong  Visual C#.Net

Thời gian: 35 giờ (LT: 8 giờ; TH: 25 giờ; KT: 2 giờ)

	Mục tiêu của bài:
· Trình bày được cách thức lập trình với windowform

· Nắm được cách thức sử dụng công cụ toolbox

· Truy xuất và sử dụng các control có sẵn trong toolbox

	Thời gian                                

	1. Tổng quan về các control

2. Label, textbox, button, Richtextbox 
3. Combobox, listbox, checkBox, radioButton

4. Listview, Datatimepicker, picturebox

5. DataGrid Control, treeview

6. Các điều khiển khác
	5

5

10

5

5

5


	Bài 4: File và registry Operation

Thời gian: 10 giờ (LT: 02 giờ; TH: 8 giờ)

	Mục tiêu của bài:
· Có khả năng quản lý được tập tin hệ thống

· Trình bày được cơ chế hoạt động của các tiến trình 

· Nắm được cách thức đọc và ghi các tập tin

	Thời gian                                            

	1. Quản lý tập tin và hệ thống
2. Di chuyển, sao chép và xoá
3. Đọc và ghi tập tin
	2
4

4

	Bài 5: Đồ hoạ và một số xử lý nâng cao

Thời gian: 05 giờ (LT: 1 giờ; TH: 4 giờ)

	Mục tiêu của bài :

· Lập trình được đường thẳng, đường cong và tô màu

· Có khả năng lập trình xử lý bàn phím

· Có khả năng lập trình xử lý chuột

· Lập trình được các Font và text

· Có khả năng lập trình được xử lý ảnh và bimap

	Nội dung của bài:                                          

	1. Đường thẳng, đường cong và tô màu

2. Bàn phím

3. Chuột

4. Thời gian và bộ định thời gian

5. Ảnh và bitmap
	1

1

1

1

1




10. Phương pháp dạy và học: Kết hợp thuyết trình, trình diễn và thực hành trên máy vi tính.

11. Đánh giá kết thúc môn học:
Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Tự luận

12. Trang thiết bị dạy – học cho môn học:

· Máy Projector.

· Phòng máy tính thực hành.

13. Yêu cầu về giáo viên:

· Trình độ tốt nghiệp Đại học ngành: Tin học, Công nghệ thông tin, Máy tính (chuyên ngành Công nghệ phần mềm).

14. Tài liệu tham khảo dùng cho môn học:

· Lập trình Microsoft.Net Framework Kỹ thuật và ứng dụng - Tác giả JEFREY RICHTER -  Nhà xuất bản Thống kê - Năm xuất bản 2002

· Micrsoft DOT NET, Kỹ năng lập trình ứng dụng với Visual Basic .Net - tác giả Lê Minh Trí - Nhà xuất bản Thống kê - Năm 2002

(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên môn học:  LẮP RÁP, CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY TÍNH
2. Số tiết: 45/2
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 2
4. Thời gian: Số tiết/tuần:  3 tiết, tổng số:  15 tuần
5. Mục đích của môn học: Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về cấu trúc phần cứng của một hệ thống máy vi tính cá nhân (PC). Nắm được những thành phần cấu kiện cơ bản để hình thành một máy vi tính. Qua đó học sinh có kỹ năng thành thạo để lắp ráp và cài đặt hoàn chỉnh một máy vi tính cũng như có khả năng chẩn đoàn, tìm pan, sửa chữa, bảo trì một hệ thống hay một mạng máy vi tính. 

* Kiến thức:
· Trình bày các khái niệm về các linh kiện, thiết bị máy tính;

· Trình bày được chức năng của các linh kiện, thiết bị máy tính;

· Hiểu qui trình lắp ráp phần cứng máy tính;

* Kỹ năng:
· Lắp ráp thành thạo các linh kiện máy tính;

· Cài đặt thành thạo các chương trình phần mềm trên máy tính;

· Khắc phục sự cố, bảo trì máy tính;

 * Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Hiểu quy trình cài đặt hệ điều hành, chương trình điều khiển thiết bị, các phần mềm ứng dụng,...;

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo, tự tin.

6. Điều kiện tiên quyết: Học sinh phải học xong các môn học cơ sở ngành.

7. Nội dung tóm tắt: 

· Tổng quan về một hệ thống máy vi tính cá nhân

· Cấu trúc phần cứng của một hệ thống máy vi tính cá nhân.

· Lắp ráp và cài đặt máy vi tính từ các linh kiện rời.

· Xử lý sự cố, tìm pan và cách sửa chữa, bảo trì một hệ thống máy vi tính.

· Nâng cao hiệu quả sử dụng máy vi tính.

8. Kế hoạch lên lớp:

	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	18
	25
	2
	45


9. Đề cương chi tiết môn học:

Bài 1. Cấu trúc cơ bản của máy tính   Thời gian: 05 giờ (LT: 05 giờ; TH:0 giờ)

Mục tiêu:


Biết những linh kiện, thiết bị phần cứng máy tính;


Hiểu tính năng, tác dụng của các thiết bị phần cứng;


Biết một số loại phần mềm thông dụng;


Chủ động tìm hiểu các tính năng của các thiết bị, linh kiện máy tính và các phần mềm thông dụng.

1.
Giới thiệu các linh kiện, thiết bị máy tính
0.5

2.
Bản mạch chính (MainBoard)
0.5

3.
Bộ vi xử lý (CPU)
0.5

4.
Pin CMOS
0.5

5.
Bộ nhớ RAM
0.5

6.
BIOS
0.5

7.
Vỏ máy tính (Case)
0.5

8.
Bộ nguồn
0.5

9.
Card mở rộng
0.2

10.
Thiết bị lưu trữ
0.2

11.
Thiết bị nhập
0.2

12.
Thiết bị xuất
0.2

13.
Phần mềm máy tính
0.2

Bài  2: Bus và truyền thông tin trong máy tính  Thời gian: 05 giờ (LT: 02 giờ; TH:03 giờ)

Mục tiêu:


Hiểu các khái niệm về bus và cách truyền thông tin trong máy tính;


Phân loại được các loại Bus;


Thái độ cẩn thận, khoa học, chính xác.
      

1.
Khái niệm BUS
1

2.
Phân loại BUS
4

2.1.
Bus ISA
1

2.2.
Bus EISA và MCA
0.5

2.3.
Bus EISA
0.5

2.4.
Bus cục bộ
0.5

2.5.
Bus PCI
0.5

2.6.
Bus VL
0.5

Bài 3: Bộ nhớ 
Thời gian: 05 giờ (LT: 02 giờ; TH:03 giờ)

Mục tiêu:


Biết được các loại bộ nhớ sử dụng trong các thiết bị trong máy tính;


Phân biệt các loại bộ nhớ trong máy tính;


Có được cách tổ chức khoa học, chính xác.

1.
Các đặc trưng của bộ nhớ
1

1.1.
Các khái niệm
0.2

1.2.
Các loại bộ nhớ
0.4

1.3.
Cách Tính Dung Lượng Của Memory (RAM)
0.3

1.4.
Điện thế làm việc
0.1

2.
Sự phân cấp bộ nhớ
4

2.1.
Xác định loại bộ nhớ
1

2.2.
Video Ram (Vram)
0.5

2.3.
Graphic ddr (gddr)
0.5

2.4.
Window ram (wram)
0.5

2.5.
Synchronous Graphic Ram (SGRAM)
0.5

2.6.
Base Rambus VÀ Concurrent Rambus
0.5

2.7.
Bộ nhớ cải tiến
0.5

Bài 4: Các thiết bị ngoại vi 

Thời gian: 08 giờ (LT: 02 giờ; TH:04 giờ KT : 02 giờ)

Mục tiêu:


Biết các thiết bị ngoại vi dùng trong máy tính;


Hiểu nguyên tắc hoạt động của máy in kim và máy in laser;


Phân biệt được các loại máy in;


Hiểu được các chuẩn kết nối các thiết bị vào/ra dữ liệu ;


Biết một số phương pháp ghép nối trong máy tính ;  


Phân biệt được các  phương pháp vào ra dữ liệu;


Phân loại được các chuẩn ghép nối;


Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, khoa học.

1.
Các thiết bị nhập, xuất dữ liệu

2

2. 
Các thiết bị lưu trữ dữ liệu

2

3.
Cấu trúc phần cứng của hệ thống vào ra dữ liệu

2

4.
Các phương pháp vào ra dữ liệu

2

Bài 5. Lắp ráp máy tính 

Thời gian: 10 giờ (LT:2 giờ; TH:08 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu:


Biết qui trình lắp ráp các linh kiện phần cứng thành một chiếc máy tính hoàn chỉnh;


Lắp ráp được một chiếc máy tính hoàn chỉnh;


Kiểm tra các khâu lắp ráp trước khi vận hành.


Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

1.
Chuẩn bị dụng cụ và linh kiện, thiết bị
0.5

2.
Qui trình lắp ráp
0.5

3.
Lắp các thiết bị lên mainboard
2

4.
Lắp mainboard vào Case
2

5.
Lắp các linh kiện khác vào các khe mở rộng rên mainboard
2

6.
Nối các giao tiếp giữa mainboard, nguồn, thiết bị lưu trữ vào Case 
2

7.
Kiểm tra các khâu lắp ráp trước khi bật máy 
1

Bài 6. Thiết lập thông tin trong BIOS 
Thời gian:4 giờ (LT: 1 giờ; TH:3 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu:


Biết khai báo các thông số phù hợp trong BIOS cho các thiết bị;


Thiết lập được một số tính năng cao cấp khác trong BIOS phục vụ cho mục đích quản lý và cài đặt hệ điều hành như mật khẩu, bật máy tính từ xa, khởi động từ ổ đĩa CD/DVD,...


Rèn luyện tính chính xác, khoa học, nghiêm túc.

1.
Thiết lập các thông số cơ bản
0.5

2.
Cài đặt thời gian, ngày tháng
0.5

3.
Cài đặt các ổ đĩa sử dụng
0.5

4.
Thiết lập các thông số nâng cao khác
0.5

5.
Cài đặt mật khẩu Supervisor, mật khẩu User
0.5

6.
Cài đặt thứ tự ổ đĩa khởi động
0.5

7.
Chia sẻ dung lượng bộ nhớ màn hình (đối với mainboard có VGA onboard)
0.5

8.
Cài đặt chế độ khởi động máy tính từ xa
0.25

9.
Một số tính năng nâng cao khác
0.25

Bài 7. Cài đặt phần mềm 

Thời gian: 8 giờ (LT: 1 giờ; TH:5 giờ; KT:02 giờ)

Mục tiêu:


Biết cách chia ổ cứng bằng các phần mềm chia ổ như FDISK, PQmagic, Acronis,...;


Biết tìm kiếm chương trình điều khiển cho các thiết bị trên Internet;


Cài đặt thành thạo hệ điều hành Windows;


Cài đặt được chương trình điều khiển cho các thiết bị sau khi cài xong hệ điều hành;


Cài đặt được các phần mềm ứng dụng thông dụng vào máy tính;


Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, linh hoạt trong quá trình cài đặt phần mềm.

1.
Chia ổ cứng
0.5

2.
Chia ổ cứng bằng phần mềm FDISK
0.5

3.
Chia ổ cứng bằng phần mềm PQmagic
0.5

4.
Chia ổ cứng bằng phần mềm Acronis
0.5

5.
Cài đặt hệ điều hành Windows
1

6.
Cài hệ điều hành từ đĩa CD/DVD
0.5

7.
Cài đặt từ ổ cứng hoặc USB
0.5

8.
Cài đặt chương trình điều khiển
1

9.
Cài chương trình điều khiển trên đĩa CD/DVD có sẵn
0.5

10.
Tìm kiếm chương trình điều khiển trên Internet
0.5

11.
Cài đặt các phần mềm thông dụng
0.5

12.
Font chữ và bộ gõ
0.5

13.
Phần mềm văn phòng 
0.5

14.
Phần mềm đồ họa
0.5

15.
Phần mềm từ điển
0.5

16.
Phần mềm xem phim, nghe nhạc
0.2

10. Phương pháp dạy và học: Kết hợp thuyết trình, trình diễn và thực hành.

11. Đánh giá kết thúc môn học: 

Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Thực hành
12. Trang thiết bị dạy – học cho môn học:

· Phòng thực hành phần cứng.

13. Yêu cầu về giáo viên:

· Trình độ tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành như: Tin học, Công nghệ thông tin, Máy tính.

14. Tài liệu tham khảo dùng cho môn học:

· Các hệ thống thực hành và sửa chữa máy vi tính – NXB Khoa học & kỹ thuật.

· Kỹ thuật phần cứng máy vi tính - NXB Khoa học & kỹ thuật.

· Tống Văn Ôn, Giáo trình cấu trúc máy tính, NXB Lao động - Xã hội, 2004;

· Giáo trình cấu trúc máy tính, Đại học Cần Thơ.

· Phạm Hoàng Dũng, Tìm Hiểu Cấu Trúc Và Hướng Dẫn Sửa Chữa Bảo Trì Máy PC,  Nxb Lao động - Xã hội, 2003;

· Nguyễn Thu Thiên, Hướng Dẫn Kỹ Thuật Lắp Ráp - Cài Đặt - Nâng Cấp & Bảo Trì Máy Vi Tính Đời Mới, Nxb Thống kê, 2005;

· Phạm Hoàng Dũng, Tìm Hiểu Cấu Trúc Và Hướng Dẫn Sửa Chữa Bảo Trì Máy PC, Nxb Lao động - Xã hội, 2002;

· Trần Thành Trí, Tiêu Đông Nhơn, Hồ Viết Quang Thạch, Cao Hoàng Anh Tuấn, Giáo Trình Lắp Ráp & Cài Đặt Máy Vi Tính, Nxb Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2008;

· Nguyễn Công Sơn - Minh Tuấn, Hướng Dẫn Các Kỹ Thuật Lắp Ráp, Cài Đặt Máy Tính Đời Mới, Nxb Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2008;

· Xuân Toại, GREG RICCARDI, BILL ZOELLICK, Lắp Ráp, Cài Đặt & Nâng Cấp Máy Tính (Sữa Chữa, Nâng Cấp Máy Vi Tính Đời Mới - Ấn Bản Mới), Nxb Thống kê, 2005;

(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên môn học: 
         KỸ NĂNG MỀM
2. Số tiết: 45/2
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 2
4. Thời gian: Số tiết/tuần: 3 tiết, tổng số: 15 tuần
5. Mục đích của môn học: Học xong môn học, người học nghề đạt được các kỹ năng:

1.
Nhóm kỹ năng học tập hiêu quả:

-
Kỹ năng  Giảng giải trực quan

-
Kỹ năng  Nhận thức

-
Kỹ năng Ứng dụng CNTT và truyền thông (ICT)

-
Kỹ năng Thấu hiểu

-
Kỹ năng  Đánh giá chéo

2.
 Nhóm kỹ năng làm việc hiệu quả: 

-
Kỹ năng Quản lý thời gian có hiệu quả.

-
Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả.

-
Kỹ năng Làm việc với người khác

-
Kỹ năng Làm việc nhóm

-
Kỹ năng Thuyết trình

-
Kỹ năng Phân tích

-
Kỹ năng Giải quyết vấn đề

-
Kỹ năng Ứng dụng thực tế

3.  Nhóm kỹ năng tăng cường sự độc lập, tự tin:

-
Kỹ năng Thuyết trình

-
Kỹ năng xây dựng tính kiên nhẫn, kiên trì

4.  Nhóm kỹ năng tiếp cận nhà tuyển dụng: 

-
Kỹ năng tiếp cận nhà tuyển dụng.

-
Nhận Thức Xã Hội - Ý Thức Cộng Đồng

Yêu cầu:

Người học nghề sau khi học xong môn Kỹ năng thiết yếu phải đạt được:

1.
Kiến thức: Trình bày được những kiến thức cơ bản của các kỹ năng: học tập hiêu quả, làm việc nhóm, quản lý thời gian, thuyết trình, tiếp cận nhà tuyển dụng, nhận thức xã hội...

2.
Kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức đã học để trở thành người lao động hoàn thiện, có chuyên môn, phẩm chất đạo đức và thực hành tốt các Kỹ năng thiết yếu đã học.

3.
Thái độ:  Hình thành ý thức rèn luyện để duy trì, phát triển hiệu quả những kỹ năng thiết yếu.

6. Điều kiện tiên quyết: Học sinh phải học xong môn Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

7. Nội dung tóm tắt: 

	Số

TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số

giờ
	Số giờ lý thuyết
	Số giờ thực hành, thảo luận
	Kiểm tra


	1
	Tổng quan về kỹ năng thiết yếu
	4
	3
	1
	

	2
	Nhóm kỹ năng học tập và làm việc hiệu quả. 
	6
	3
	3
	

	3
	Nhóm kỹ năng tăng cường sự độc lập, tự tin
	4
	3
	1
	

	4
	Nhóm kỹ năng tiếp cận nhà tuyển dụng
	4
	2
	2
	

	5
	Một số hoạt động rèn luyện kỹ năng thiết yếu
	25
	7
	18
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	Tổng cộng
	45
	18
	25
	2


8. Kế hoạch lên lớp:

	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	18
	25
	2
	45


9.  Đề cương chi tiết môn học:

Bài 1: Tổng quan về kỹ năng thiết yếu 

Mục tiêu:

· Trình bày được tầm quan trọng của kỹ năng thiết yếu.
· Kể được tên 15 kỹ năng thiết yếu và kỹ năng tiếp cận nhà tuyển dụng
· Giải thích được nội hàm của các kỹ năng thiết yếu
· Trình bày được các tiêu chí đánh giá  kỹ năng thiết yếu
· Vận dụng kỹ năng thiết yếu trong các tình huống trong các tình huống thực tiễn.
· Hình thành ý thức rèn luyện các kỹ năng thiết yếu
Nội dung:

· Các khái niệm cơ bản về kỹ năng thiết yếu
· Tầm quan trọng của kỹ năng thiết yếu.
· Tiêu chí và cách đánh giá các kỹ năng thiết yếu
· Bài tập, tình huống minh họa
Bài 2: Kỹ năng học tập và làm việc hiệu quả 

Mục tiêu:

· Trình bày được tầm quan trọng và lợi ích của học tập hiệu quả bằng cách diễn đạt được các ý tưởng của cá nhân bằng lời, sử dụng và hiểu được các thông tin từ biểu đồ , bản vẽ, mô hình. 
· Xây dựng được kỹ năng làm việc với người khác và làm việc nhóm
Nội dung:

· Tầm quan trọng việc xây dụng được các kế hoạch và quản lý được thời gian để thực hiện các kế hoạch làm việc của bản thân và nhóm.
· Xây dựng nhóm làm việc.
· Xác định kỹ năng, phương pháp làm việc hiệu quả.
· Điều hành quản lý thời gian làm việc.
· Bài tập, tình huống minh họa.
Bài 3: Kỹ năng tăng cường sự độc lập, tự tin 

Mục tiêu:

· Trình bày được bản chất và tầm quan trọng của thuyết trình, quan sát và sự kiên nhẫn trong thực hiện công việc học tập và làm việc.

· Chuẩn bị được 1 bài thuyết trình

· Thuyết trình theo chủ đề thỏa mãn các tiêu chí đã đề ra

Nội dung:

· Khái niệm, tầm quan trọng kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quan sát và tính kiên nhẫn trong học tập và giải quyết công việc
· Chuẩn bị bài thuyết trình.
· Sử dụng phi ngôn ngữ khi thuyết trình
· Sử dụng powerpoint khi thuyết trình
· Biết quan sát và giải thích được các sự vật hiện tượng trong quá trình học để sử dụng khi thuyết trình.
· Thuyết trình theo chủ đề 

Bài 4: Kỹ năng tiếp cận nhà tuyển dụng

Mục tiêu:

· Tiếp nhận tích cực các thông tin xã hội liên quan đến bản thân và những người xung quanh.

· Thiết kế được bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

· Trình bày được quy trình phỏng vấn nhà tuyển dụng.

· Lựa chọn được nhà tuyển dụng phù hợp.

Nội dung:

· Phán đoán được những ảnh hưởng của vấn đề xã hôi liên quan đến mình và những người xung quanh để điều chỉnh bản thân theo hướng phát triển tốt hơn.

· Thiết kế bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh.

· Tìm hiểu nhà tuyển dụng.

· Tham dự phỏng vấn.

· Lựa chọn nhà tuyển dụng.

Bài 5: Một số hoạt động rèn luyện kỹ năng thiết yếu

Mục tiêu:

· Trình bày được các kỹ năng thiết yếu và bài học được rút ra từ các hoạt động 
· Thực hiện được các hoạt động rèn luyện kỹ năng thiết yếu
· Hình thành ý thức rèn luyện kỹ năng thiết yếu.
· Vận dụng kỹ năng thiết yếu trong các tình huống.
10. Phương pháp dạy và học: Kết hợp thuyết trình, trình diễn và bài tập thực hành trên máy tính.

11. Đánh giá kết thúc môn học: 

Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Tự luận

12. Trang thiết bị dạy – học cho môn học:

· Máy Projector.

· Phòng máy tính.

13. Yêu cầu về giáo viên:

· Trình độ tốt nghiệp Đại học ngành: Tin học, Công nghệ thông tin (chuyên ngành: Cơ sở dữ liện).

14. Tài liệu tham khảo dùng cho môn học:

(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên môn học:     MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET. AN TOÀN VÀ BẢO MẬT
2. Số tiết: 45/2
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 2
4. Thời gian: Số tiết/tuần: 3 tiết, tổng số: 15 tuần
5. Mục đích của môn học: 
* Kiến thức:

-
Định nghĩa được mạng máy tính, các thành phần của mạng máy tính.

-
Phân biệt được các loại mạng máy tính.

-
Trình bày được ý nghĩa các tầng trong mô hình OSI.

-
Trình bày được vai trò của địa chỉ IP.

-
Trình bày được chức năng các thiết bị mạng.

* Kỹ năng:

-
Thực hiện được cách xác định địa chỉ MAC, địa chỉ IP của máy tính.

-
Thực hiện thay đổi địa chỉ IP và tên của máy tính.

-
Thực hiện được kỹ thuật chia mạng con.

-
Bấm được cáp mạng đôi dây xoắn.

-
Thực hiện cài đặt được hệ điều mạng Windows Server.

-
Thực hiện tạo được người dùng và cấu hình chia sẻ tài nguyên.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

-
Có năng lực phát hiện, giải quyết và hoàn thiện vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc.

-
Có năng lực độc lập, có tinh thần tự giác, có ý thức trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ được phân công bởi người dạy.

6. Điều kiện tiên quyết: Học sinh phải học xong môn Tin học Căn bản.

7. Nội dung tóm tắt: 
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý

thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Tổng quan về mạng máy tính
	5
	5
	0
	

	1.1
	Lịch sử mạng máy tính
	1
	1
	0
	

	1.2
	Giới thiệu mạng máy tính
	1
	1
	0
	

	1.3
	Phân loại mạng máy tính
	2
	2
	0
	

	1.4
	Vai trò mạng máy tính
	1
	1
	0
	

	2
	Mô hình OSI
	10
	5
	5
	

	2.1
	Giới thiệu mô hình
	0.5
	0.5
	0
	

	2.2
	Chức năng các tầng trong mô hình OSI
	9.5
	4.5
	5
	

	3
	Giao thức TCP/IP
	10
	2
	6
	2

	3.1
	Giao thức IP
	0.5
	0.5
	0
	

	3.2
	Địa chỉ IP
	3.5
	0.5
	3
	

	3.3
	Kỹ thuật chia mạng con
	3.0
	0.0
	3
	

	3.4
	Một số giao thức điều khiển truyền dữ liệu TCP.
	1.0
	1.0
	0
	

	3.5
	Kiểm tra
	2.0
	0.0
	0
	2

	4
	Cáp mạng và các thiết bị mạng
	10
	2
	6
	2

	4.1
	Các thiết bị kết nối mạng
	2.0
	1
	1
	

	4.2
	Kỹ thuật bấm cáp đôi
	4.0
	0
	4
	

	4.3
	Các thiết bị mạng thông dụng
	2.0
	1
	1
	

	4.4
	Kiểm tra
	2.0
	0
	0
	2

	5
	Hệ điều hành mạng
	10
	1
	9
	0

	5.1
	Cài đặt hệ điều hành mạng
	4.5
	0.5
	4
	

	5.2
	Tạo tài khoản người dùng
	3.0
	0.0
	3
	

	5.3
	Chia sẻ tài nguyên
	2.5
	0.5
	2
	

	
	Tổng cộng
	45
	15
	26
	4


8. Kế hoạch lên lớp:
	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	18
	25
	2
	45


9. Đề cương chi tiết môn học:

Bài 1.  Tổng quan về mạng máy tính
Thời gian: 5 giờ (LT:5 giờ; TH:0 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu: 

-
Định nghĩa được mạng máy tính.

-
Trình bày được các thành phần cấu tạo nên mạng máy tính.

-
Phân loại được mạng máy tính theo khoảng cách và mô hình xử lý.

-
Trình bày được vai trò của mạng máy tính.

1. Lịch sử mạng máy tính


1

2. Giới thiệu mạng máy tính

- Giới thiệu.

- Các thành phần cấu tạo.


1

3. Phân loại mạng máy tính.

- Phân loại theo khoảng cách địa lý.

- Phân loại theo mô hình xử lý.

2

4. Vai trò mạng máy tính


1

Bài 2. Mô hình OSI

Thời gian: 10 giờ (LT:5 giờ; TH:5 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu: 

-
Trình bày được khái niệm và cấu trúc của các lớp trong mô hình OSI.

-
Nắm được nguyên tắc hoạt động và chức năng của từng lớp trong mô hình.

1. Giới thiệu mô hình



0.5

2. Chức năng các tầng trong mô hình OSI

- Mô hình 7 lớp.

- Lớp Physical.

- Lớp Datalink.

- Khái niệm địa chỉ MAC.

- Lớp Network.

- Lớp Transport.

- Lớp Session.

- Lớp Presentation.

- Lớp Application.

- Đơn vị dữ liệu và các thiết bị mạng trong các tầng.

9.5

Bài 3. Giao thức TCP/IP.

Thời gian: 10 giờ (LT:2 giờ; TH:6 giờ; KT:2 giờ)

Mục tiêu: 

-
 Trình bày được khái niệm về địa chỉ IP.

-
Thực hiện thiết lập / thay đổi địa chỉ IP cho máy tính.

-
Thực hiện được kỹ thuật chia mạng con.

-
Trình bày được các giao thức điều khiển.

1. Giao thức IP


0.5

2. Địa chỉ IP

- Cấu trúc địa chỉ IP.

- Địa chỉ Subnet Mask.

- Cách đặt địa chỉ IP.

- Tính địa chỉ mạng.


3.5

3. Kỹ thuật chia mạng con.

- Khái niệm.

- Thực hiện chia mạng con.

3

4. Một số giao thức điều khiển truyền dữ liệu TCP.

- Giao thức TCP.

- Giao thức ICMP.

- Giao thức ARP.


1

5. Kiểm tra



2

Bài 4. Cáp mạng và các thiết bị mạng;Thời gian: 10 giờ (LT:2 giờ; TH:6 giờ; KT:2 giờ)

Mục tiêu: 

-
Xác định được các thiết bị dùng để kết nối các máy tính thành một hệ thống mạng

-
Bấm được các đầu cáp để kết nối mạng theo các chuẩn thông dụng.

1. Các thiết bị kết nối mạng

- Cáp đồng trục.

- Cáp đôi dây xoắn.

- Cáp quang.



2

2. Kỹ thuật bấm cáp đôi.

- Kỹ thuật bấm cáp thẳng.

- Kỹ thuật bấm cáp chéo.

- Kiểm tra cáp.



4

3. Các thiết bị mạng thông dụng.

- Card mạng.

- Switch.

- Router.



2

4. Kiểm tra



2

Bài 5. Hệ điều hành mạng

Thời gian: 10 giờ (LT:1 giờ; TH:9 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu: 

-
Hiểu được thế nào là hệ điều hành mạng máy tính.

-
Cài đặt được một hệ điều hành mạng Windows Server trên máy tính.

-
Thiết lập và quản lý các tài khoản người dùng trên hệ điều hành.

-
Thiết lập chia sẻ tài nguyên trên hệ điều hành.

1. Cài đặt hệ điều hành mạng

- Giới thiệu.

- Cài đặt.



4.5

2. Tạo tài khoản người dùng

10. Phương pháp dạy và học: Kết hợp thuyết trình, trình diễn và thực hành tại phòng máy tính.

11. Đánh giá kết thúc môn học: 

Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Tự luận

12. Trang thiết bị dạy – học cho môn học:

· Máy Projector.

· Phòng máy tính

· Các thiết bị mạng

13. Yêu cầu về giáo viên:

· Trình độ tốt nghiệp Đại học ngành: Tin học, Công nghệ thông tin, Máy tính (chuyên ngành Mạng máy tính).

14. Tài liệu tham khảo dùng cho môn học:

-
Giáo trình quản trị mạng – từ website www. ebook4you.org

-
Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế Phi – Năm 01/2005)

-
Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000
(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên môn học:          THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ WEB

2. Số tiết: 60/3
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 2
4. Thời gian: Số tiết/tuần: 4 tiết, tổng số: 15 tuần
5. Mục đích của môn học: 
* Kiến thức:

· Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Internet, web.

· Cung cấp kiến thức nền tảng trong việc thiết kế Website tĩnh với công nghệ HTML, CSS, Javascript.HTML5,CSS3, ajax, jquery, bootstrap…

· Giúp sinh viên hiểu được nguyên tắc thiết kế và quản lý một Website tĩnh đơn giản sử dụng MS Frontpage, Dreamweaver,

* Kỹ năng:

· Giúp sinh viên thiết kế được một Website tĩnh, và biết tìm kiểm, sử dụng những công cụ có sẵn hỗ trự cho việc thiết kế Website, biết cách quản lý và xuất bản Website lên Internet.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình web; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng web thực tế.

6. Điều kiện tiên quyết: Học xong Cơ sở dữ liệu & Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

7. Nội dung tóm tắt: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Tổng quan về trang web
	5
	1
	4
	

	2
	Ngôn ngữ HTML và CSS
	10
	3
	7
	

	3
	Macromedia dreamweaver
	10
	3
	7
	

	4
	Ngôn ngữ HTML5 và CSS3
	20
	7
	13
	

	5
	Ngôn ngữ Javascrip 
	15
	5
	10
	

	
	Cộng
	60
	20
	38
	


8. Kế hoạch lên lớp:

	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	20
	38
	2
	60


9. Đề cương chi tiết môn học:

	Bài 1 : Tổng quan về trang web  Thời gian: 05 giờ (LT: 1 giờ; TH: 4 giờ)

	Mục tiêu của bài:
· Hiểu được khái niệm về trang web

· Nắm được các thành phần của website

· Nắm được các nguyên tắc thiết kế website

	

	1. Một số khái niệm

2. Các thành phần của một website

3. Các bước chình để phát triển website

4. Một số nguyên tắc để thiết kế website
	0.5

2.5

1

1


	Bài 2: Ngôn ngữ HTML và CSS   Thời gian: 20 giờ (LT: 06 giờ TH: 12 giờ; KT: 2 giờ)

	Mục tiêu của bài:
· Trình bày được cấu trúc trang HTML

· Có khả năng quản lý được font chữ, biểu mẫu, bảng biểu 

· Trình bày các kỹ thuật CSS

	

	1. Giới thiệu về ngôn ngữ HTML
2.Cấu trúc trang HTML

3. Thẻ và thuộc tính của thẻ

4. Định dạng font chữ, màu sắc

5. Tạo liên kết

6. Biểu mẫu

7. Bảng biểu

8. Sử dụng âm thanh, hình ảnh

9. Kỹ thuật CSS

10. Giới thiệu bootstrap
	1

2

1

1

1

1

3

1

5

4


	Bài 3: Macromedia dreamweaver  Thời gian: 15 giờ (LT: 6 giờ, TH: 9 giờ)

Mục tiêu của bài:

· Trình bày được các thành phần chính của Dreamweaver.

· Trình bày được cách sử dụng bảng biểu, biểu mẫu, hình ảnh.

· Sử dụng các kỹ thuật layout, CSS.

	1. Giới thiệu

2. Các thành phần chính của Dreamweaver
3. Định dạng tổng quát cho trang web

4. Làm việc với hình ảnh, liên kết

5. Tạo và định dạng bảng

6. Tạo khung, biểu mẫu

7. Kỹ thuật layout

8. Kỹ thuạt CSS

9. Một số kỹ thuật khác 
	0.5

0.5

0.5

3

3

1.5

1

3

2


	Bài 4: Ngôn ngữ HTML5 và CSS3 Thời gian: 30 giờ (LT: 12 giờ; TH: 16 giờ; KT: 2 giờ)

	Mục tiêu của bài:
· Có khả năng quản lý trang web

· Hiểu được cơ chế hoạt động HTML5 và CSS3

	1. Giới thiệu HTML5
2. Tổng quát về cú pháp  HTML5
3. Các thành phần mới của HTML5

4. Tổng quan về HTML5 API  và công nghệ hổ trợ

5. Các thành phần from mới trong HTML5

6. Tổng quan về Jquery

7. Làm việc với thư viện jquery

8. Tổng  quan CSS3

9. Các thuộc tính mới trong CSS3

10. Chèn nhiều hình nền CSS3

11. Giới thiệu CSS3 media queries

12. Làm việc với CSS3 layout nhiều cột và cấu trúc hộp
	0.5

1

1.5

5

5

3

2

1

3

2

3

3


	Bài 5: Ngôn ngữ Javascrip   Thời gian: 20 giờ (LT: 5 giờ; TH: 13 giờ ; KT: 2 giờ)

	Mục tiêu của bài :

· Khai niệm vè Javascrip

· Các thành phần cơ bản 

· Có khả năng lập trình xử lý form

	

	1. Giới thiệu về javascrip

2. Căn bản về ngôn ngữ javascrip

3. Các đối tượng trong Javascrip

4. Mô hình đối tượng

5. Javascrip ajax

6. Lập trình sử lý sự kiện


	1

5

4

2

5

3


10. Phương pháp dạy và học: Kết hợp thuyết trình, trình diễn và thực hành trên máy tính.

11. Đánh giá kết thúc môn học: 

Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Tự luận

12. Trang thiết bị dạy – học cho môn học:

· Máy Projector.

· Phòng thực hành máy tính có nối mạng Internet.

13. Yêu cầu về giáo viên:

· Trình độ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành như: Công nghệ phần mềm.

14. Tài liệu tham khảo dùng cho môn học:

· VN-Guide, Thiết kế trang web với HTML, NXB Thống kê  HN, 2004;

· VN Guide,  Internet toàn tập, NXB Khoa học kỹ thuật,  1995;

· SCC Technology, Thiết kế website với Macromedia Dreamweaver, 2004;

· Nguyễn Trường Sinh, Thiết kế website với FrontPage, NXB Thống kê, 2006;

· Khuất Thùy Phương, Lập Trình Ứng Dụng Web Với PHP, NXB Thống kê, 2007;

· Các tài liệu, bài tập PHP trên internet;
(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 

QUẢN TRỊ MẠNG

2. Số tiết: 60/3
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 3
4. Thời gian: Số tiết/tuần: 4 tiết, tổng số: 15 tuần
5. Mục đích của học phần: 
* Kiến thức:

-
Trình bày được các tính năng của hệ điều hành Windows Server.

-
Phân biệt được chức năng, quyền hạn của các loại người dùng.

-
Trình bày được các khái niệm về tên miền.

-
Trình bày được quá trình phân giải tên miền.

-
Trình bày được chức năng của máy chủ web và máy chủ FTP.

* Kỹ năng:

-
Cài đặt hệ điều hành Windows Server.

-
Quản trị tài khoản người dùng trên Windows Server.

-
Quản trị được các tài nguyên.

-
Cấu hình được chình sách hệ thống và chính sách nhóm.

-
Quản lý được ổ cứng và sao lưu được dữ liệu.

-
Cấu hình được DNS Server, DNS Client.

-
Cấu hình được dịch vụ DHCP.

-
Cấu hình được máy chủ web và FTP.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

-
Có năng lực phát hiện, giải quyết và hoàn thiện vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc.

-
Có năng lực độc lập, có tinh thần tự giác, có ý thức trách nhiệm để hoàn thành các yêu cầu được phân công bởi người dạy.

6. Điều kiện tiên quyết: Học sinh phải học xong các môn cơ sở ngành
7. Nội dung tóm tắt: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý

thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Tổng quan về Windows Server
	4
	2
	2
	

	1.1
	Giới thiệu
	
	
	
	

	1.2
	Cài đặt
	
	
	
	

	2
	Quản lý người dùng và quản lý nhóm
	10
	2
	8
	

	1.1
	Quản lý người dùng
	
	
	
	

	1.2
	Quản lý nhóm
	
	
	
	

	3
	Quản lý thư mục dùng chung
	10
	2
	8
	

	3.1
	Chia sẻ thư mục dùng chung
	
	
	
	

	3.2
	Phân quyền NTFS
	
	
	
	

	3.3
	Kiểm tra
	
	
	
	

	4
	Chính sách hệ thống và chính sách nhóm
	10
	2
	8
	

	4.1
	Chính sách hệ thống
	
	
	
	

	4.2
	Chính sách nhóm
	
	
	
	

	5
	Quản lý ổ cứng và dữ liệu
	10
	2
	8
	

	5.1
	Quản lý ổ cứng
	
	
	
	

	5.2
	Sao lưu dữ liệu
	
	
	
	

	6
	Các dịch vụ mạng
	16
	5
	9
	2

	6.1
	Dịch vụ DHCP
	
	
	
	

	6.2
	Dịch vụ DNS
	
	
	
	

	6.3
	Dịch vụ Web
	
	
	
	

	6.4
	Dịch vụ FTP
	
	
	
	

	6.5
	Kiểm tra
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	60
	15
	43
	2


8. Kế hoạch lên lớp:

	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	20
	38
	2
	60


9. Đề cương chi tiết học phần:

Bài 1.  Tổng quan về Windows Server
Thời gian: 8 giờ (LT:2 giờ; TH:6 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu: 

-
Trình bày được các tính năng của hệ điều hành Windows Server.

-
Cài đặt được hệ điều hành Windows Server.

1. Giới thiệu




2

2. Cài đặt

- Chuẩn bị.

- Cài đặt.

- Cấu hình các thông số ban đầu.

6

Bài 2. Quản lý người dùng và quản lý nhóm
Thời gian: 10 giờ (LT:2 giờ; TH:8 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu: 

-
Tạo mới được người dùng và nhóm trong hệ thống mạng.

-
Cấu hình được các thông số trong tài khoản người dùng và nhóm.

-
Cấp quyền cho tài khoản người dùng và nhóm.

-
Quản lý được tài khoản người dùng và nhóm.

1. Quản lý người dùng


6
- Giới thiệu tài khoản người dùng.

- Giao thức chứng thực.

- Tạo và quản lý tài khoản người dùng.

- Các người dùng tạo sẵn.

- Tạo tài khoản người dùng bằng Command Line.



2. Quản lý nhóm



4
- Tạo và quản lý nhóm.

- Các nhóm tạo sẵn.

- Tạo nhóm bằng Command Line.



Bài 3. Quản lý thư mục dùng chung    Thời gian: 10 giờ (LT:2 giờ; TH:6 giờ; KT:2 giờ)

Mục tiêu: 

-
Tạo và chia sẻ được thư mục dùng chung.

-
Phân quyền NTFS được trên thư mục dùng chung.

-
Quản trị được thư mục dùng chung.

-
Giám sát được thư mục dùng chung trong hệ thống mạng.

-
Thay đổi người dùng sở hữu thư mục dùng chung.

1. Chia sẻ thư mục dùng chung

4

- Tạo và chia sẻ thư mục.

- Phân quyền Share Permissions.

- Chia sẻ thư mục dùng Command Line.

- Quản lý thư mục dùng chung.



2. Phân quyền NTFS



4
- Các quyền NTFS.

- Kế thừa và thay thế quyền của đối tượng con.

- Thay đổi người sở hữu thư mục.



3. Kiểm tra




2

Bài 4. Chính sách hệ thống và chính sách nhóm  Thời gian: 12 giờ (LT:2 giờ; TH:10 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu: 

-
Cấu hình được các chính sách về tài khoản, mật khẩu.

-
Cấu hình được các chính sách kiểm toán.

-
Cấu hình được các tính năng hạn chế quyền trong Group Policy.

-
Sử dụng được các lệnh trong file kịch bản Script.


Thời gian

1. Chính sách hệ thống.


6
- Chính sách tài khoản người dùng.

- Chính sách mật khẩu.

- Chính sách kiểm toán.



2. Chính sách nhóm.



6
- So sánh giữa System Policy và Group Policy.

- Cấu hình các chính sách thông dụng.

- Thực thi file kịch bản Script.



Bài 5. Quản lý ổ cứng và dữ liệu
Thời gian: 10 giờ (LT:2 giờ; TH:8 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu: 

-
Trình bày được các thuộc tính của ổ đĩa.

-
Cấu hình cài đặt Dynamic Storage.

-
Cấu hình hạn ngạch đĩa.

-
Trình bày được sự khác nhau giữa các loại Backup.

-
Thực hiện được các chiến lược Backup khác nhau.

1. Quản lý ổ cứng.



5
- Cấu hình Basic Storage.

- Cấu hình Dynamic Storage.

- Cấu hình hạn ngạch đĩa.



2. Sao lưu dữ liệu.



5
- Các chiến lược Backup.

- Cấu hình Backup và Restore.



Bài 6. Các dịch vụ mạng
Thời gian: 25 giờ (LT:5 giờ; TH:18 giờ; KT:2 giờ)

Mục tiêu: 

-
Trình bày được chức năng của các dịch vụ DHCP, DNS, FTP, IIS.

-
Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ DHCP, DNS, FTP, IIS.

1. Dịch vụ DHCP



6
- Giới thiệu.

- Cài đặt.

- Cấu hình.



2. Dịch vụ DNS



7
- Giới thiệu.

- Cơ chế phân giải tên miền.

- Cài đặt.

- Cấu hình.



3. Dịch vụ Web



6
- Giới thiệu.

- Cài đặt.

- Cấu hình.



4. Dịch vụ FTP



4
- Giới thiệu.

- Cài đặt.

- Cấu hình.



10. Phương pháp dạy và học: Kết hợp thuyết trình, trình diễn và bài tập

11. Đánh giá kết thúc học phần: 
Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Tự luận; Thực hành
12. Trang thiết bị dạy – học cho môn học:

· Máy Projector.

13. Yêu cầu về giáo viên:

· Trình độ tốt nghiệp Đại học ngành: Tin học, Công nghệ thông tin, Máy tính (chuyên ngành Hệ thống thông tin)

14. Tài liệu tham khảo dùng cho học phần:

· Phân tích và thiết kế hệ thống – Nguyễn Văn Ba, NXB Đại học Quốc gia HN

· Phân tích thiết kế hệ thống trong lập trình. – Đinh Xuân Lâm, NXB Thống kê.

· Systems Analysis and Design – Kenneth E.Kendall-Julie E.Kendall, Prentice Hall.

· Giáo trình quản trị mạng – từ website www. ebook4you.org

· Giáo trình Triển khai hệ thống mạng Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh (Biên soạn: Trần Văn Thành – Năm 2006)

(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên môn học:                     ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG

2. Số tiết: 60/3
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 3
4. Thời gian: Số tiết/tuần:  4 tiết, tổng số:  15 tuần
5. Mục đích của môn học: 
· Về kiến thức:

· Mô tả kiến thức chung về ảnh số, các hệ màu trên máy tính;

· Trình bày và phân biệt được các thành phần trong giao diện làm việc của phần mềm Photoshop;

· Trình bày được cách sử dụng của các công cụ chọn vùng, hiệu chỉnh; các thao tác cơ bản với hình ảnh trong Photoshop;

· Trình bày được các phương pháp tô màu cho hình ảnh; các hiệu ứng kỹ xảo trong Photoshop;

· Về kỹ năng:

· Các kỹ thuật biến đổi ảnh và các thao tác với ảnh số;

· Sử dụng thành thạo phần mềm xử lý ảnh;

· Kỹ năng nâng cao về xử lý ảnh, tập trung vào các kỹ năng biên tập ảnh nhằm đáp ứng các yêu cầu của các sản phẩm thực tế; 

· Kỹ năng xử lý ảnh theo yêu cầu thực tế, biết cách phối hợp các thao tác tổng hợp để giải quyết các yêu cầu thực tế;

· Thực hiện được phương pháp xử lý ảnh chuyên nghiệp;

· Thực hiện được giao diện website, xử lý ảnh trong các ứng dụng truyền thông.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Tự giác, cẩn thận, tỉ mỉ;

· Thực hiện đúng quy trình vẽ;

· Hoàn thành bài tập được giao đúng tiến độ yêu cầu của giáo viên;

· Yêu cầu tính độc lập trong thực hiện bài tập cá nhân, phối kết hợp các thành viên trong nhóm trong thực hiện các bài tập lớn, đồ án mang tính tập thể;

· Khả năng trình bày, thuyết minh sản phẩm;

6. Điều kiện tiên quyết: Học sinh phải học xong các môn học cơ sở ngành.

7. Nội dung tóm tắt: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Khái quát chung về hình ảnh và phần mềm Photoshop
	4
	3
	1
	

	2
	Bài 2: Làm việc với tập tin ảnh
	4
	2
	2
	

	3
	Bài 3: Vùng chọn và thao tác với vùng chọn
	8
	4
	4
	

	4
	Bài 4: Layer và ứng dụng của layer
	10
	5
	4
	1

	5
	Bài 5: Màu sắc và sử dụng màu sắc
	8
	4
	4
	

	6
	Bài 6: Vẽ và chỉnh sửa ảnh
	8
	4
	4
	

	7
	Bài 7: Làm việc với văn bản
	6
	3
	3
	

	8
	Bài 8: Bộ lọc và sử dụng các bộ lọc thông dụng
	8
	4
	4
	

	9
	Bài 9: Xuất tập tin và in ấn
	4
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	27
	3


8. Kế hoạch lên lớp:

	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	20
	38
	2
	60


9. Đề cương chi tiết môn học:

Bài 1: Khái quát chung về hình ảnh và phần mềm Photoshop
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu của bài:

· Trình bày được các khái niệm, đặc điểm của ảnh số và phần mềm Photoshop, các ứng dụng thực tế, cài đặt phần mềm Photoshop

· So sánh được các dạng hình ảnh bitmap và hình ảnh vectơ

· Mô tả được các thành phần làm việc giao diện phần mềm Photoshop

2. Nội dung bài:

2.1. Khái quát về phần mềm, ứng dụng thực tế, cài đặt phần mềm

2.2. Các dạng hình ảnh, so sánh hình ảnh bitmap và vectơ

2.3. Các thành phần làm việc trong giao diện Photoshop

Bài 2: Làm việc với tập tin ảnh
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu của bài:

· Định dạng được tập tin tài liệu phù hợp thực tế

· Thao tác  được tập tin trong Photoshop

· Nêu được các phím tắt thông dụng

· Điều chỉnh được kích thước tập tin ảnh

2. Nội dung bài:

2.1. Làm việc với tập tin hình ảnh

2.2. Vùng nhìn và thao tác với vùng nhìn

2.3. Màn hình làm việc với tập tin ảnh

2.4. Thay đổi thuộc tính của tập tin

Bài 3: Vùng chọn và thao tác với vùng chọn
Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài:

· Trình bày được các phương pháp lựa chọn vùng ảnh

· Sử dụng được công cụ chọn

· Biến đổi được hình dạng và vùng chọn

· Sử dụng được vùng chọn trong cắt ghép ảnh

2. Nội dung bài:

2.1. Công cụ Crop

2.2. Công cụ Move

2.3. Di chuyển ảnh

2.4. Biến đổi ảnh

2.5. Các công cụ chọn

2.6. Nhóm công cụ Lasso

2.7. Sử dụng Menu Select

Bài 4: Layer và các ứng dụng của layer
Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

· Trình bày được khái niệm Layer

· Tổ chức  được Layer.

· Sử dụng được layer trong cắt ghép

· Sử dụng được Layer Mask và ứng dụng

· Sắp xếp so hàng  được layer

2. Nội dung bài:

2.1. Khái niệm layer

2.2. Tổ chức ảnh trên layer

2.3. Tạo layer mới

2.4. Xóa layer

2.5. Sử dụng menu layer

2.6. Sắp xếp thứ tự các layer

2.7. Trộn các layer

2.8. So hàng các layer

2.9. Sao chép và cắt

2.10. Sử dụng layer mask

Bài 5: Màu sắc và sử dụng màu sắc
Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài:

· Trình bày được các Mode màu thông dụng trong đồ họa

· Thực hiệc được các kỹ thuật tô màu trong Photoshop

· Hiệu chỉnh được màu trong Photoshop 

2. Nội dung bài:

2.1. Màu trong Photoshop

2.2. Tô màu

2.3. Menu Edit

2.4. Sử dụng mẫu tô Pattern

2.5. Các lệnh hiệu chỉnh màu

Bài 6: Vẽ và chỉnh sửa ảnh
Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài:

· Trình bày được nguyên tắc chấm sửa ảnh

· Trình bày được phương pháp vẽ hình ảnh

· Chỉnh được các chi tiết ảnh chuyên nghiệp

2. Nội dung bài:

2.1. Các công cụ tô màu.

2.2. Nhóm công cụ xóa ảnh

2.3. Công cụ lấy mẫu màu

2.4. Các công cụ chấm ảnh

Bài 7: Làm việc với văn bản
Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài:

· Phân biệt được các dạng văn bản

· Định dạng được văn bản

· Sử dụng được những hiệu ứng Effect cho văn bản

· Sử dụng được các công cụ shape và chỉnh sửa shape

2. Nội dung bài:

2.1. Các dạng văn bản trong Photoshop

2.2. Văn bản trong Photoshop

2.3. Tạo hiệu ứng cho Text

2.4. Nhóm công cụ vẽ Path

2.5. Hiệu chỉnh Path

2.6. Làm việc với hộp thoại Path

2.7. Nhóm công cụ tạo hình Shape

Bài 8: Bộ lọc và sử dụng các bộ lọc thông dụng
Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài:

· Trình bày được đặc điểm của bộ lọc

· Thực hiện được các bước ứng dụng bộ lọc trong xử lý ảnh

· Sử dụng được các bộ lọc thông dụng

2. Nội dung bài:

2.1. Khái niệm và công dụng của bộ lọc

2.2. Làm việc với bộ lọc

2.3. Giới thiệu một số bộ lọc thông dụng

2.4. Nhóm bộ lọc Artistic

2.5. Nhóm bộ lọc Distort

2.6. Nhóm bộ lọc Render

Bài 9: Xuất tập tin và in ấn
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu của bài:

· Thực hiện được việc in ấn tài liệu ảnh

· Thực hiện được các bước xuât tập tins ảnh sang các định dạng

2. Nội dung bài:

2.1. Chuẩn bị file in

2.2. In ấn phẩm ra máy in

2.3. Các điểm lưu ý chuyển file ảnh

I. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

· Phòng máy tính thực hành có cấu hình cao, có card đồ họa rời, đủ khả năng thể hiện các sản phẩm đồ họa.

2. Trang thiết bị máy móc:

· Bảng viết, máy chiếu, máy tính, hệ thống mạng dễ dàng lưu trữ dữ liệu và trao đổi thông tin giữa giáo viên và học sinh.

· Phần mềm dạy, học: Hệ điều hành, bộ phần mềm tối thiểu Adobe Master CS6

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

· Bài giảng điện tử

· Tài liệu học tập và tài liệu thực hành

· Các nguồn hình ảnh, bài tập

4. Các điều kiện khác:

II. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

· Về kiến thức:

· Kiến thức về ảnh số, các hệ màu trên máy tính;

· Cách sử dụng của các công cụ chọn vùng, hiệu chỉnh; các thao tác cơ bản với hình ảnh trong Photoshop;

· Các phương pháp tô màu cho hình ảnh; các hiệu ứng kỹ xảo trong Photoshop;

· Về kỹ năng:

· Các kỹ thuật biến đổi ảnh và các thao tác với ảnh số;

· Kỹ năng biên tập ảnh nhằm đáp ứng các yêu cầu của các sản phẩm thực tế; 

· Kỹ năng xử lý ảnh theo yêu cầu thực tế;

· Xây dựng giao diện website, xử lý ảnh trong các ứng dụng truyền thông.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Hoàn thành bài tập được giao đúng tiến độ yêu cầu của giáo viên;

· Khả năng trình bày, thuyết minh sản phẩm;

2. Phương pháp:

· Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm
· Về kỹ năng: Được đánh giá qua thực hành bài tập, bài tập thực hiện một sản phẩm thực tế.

· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Được đánh giá trong quá trình chuẩn bị, thực hiện, hoàn thiện bài tập.
10. Phương pháp dạy và học: Kết hợp thuyết trình, trình diễn và thực hành.

11. Đánh giá kết thúc môn học: 
Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Tự luận; Thực hành
12. Trang thiết bị dạy – học cho môn học: Phòng máy tính, phấn, bảng, máy chiếu.

13. Yêu cầu về giáo viên:

- Trình độ tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành như: Tin học, Công nghệ thông tin, Máy tính.

14. Tài liệu tham khảo dùng cho môn học:

· Hoàng Sơn, Phục hồi và chỉnh sửa ảnh cũ từ căn bản đến nâng cao Adobe Photoshop CS3 trong 24 giờ, NXB Thanh Niên, 2007.

· Nguyễn Minh Đức, Căn bản về Photoshop CS tinh chỉnh và xử lý màu, NXB Giao thông vận tải, 2009.

· Nguyễn Đức Hiếu, Tự học Photpshop CS6, NXB Hồng Đức, 2013.
(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 
   QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT
2. Số tiết: 45/2
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 3
4. Thời gian: Số tiết/tuần: 3 tiết, tổng số: 15 tuần
5. Mục đích của học phần: Sau khi học xong mô đun này, người học có khả năng:

*  Kiến thức :

· Hiểu được về qui trình, thành phần, các hoạt động, các phương pháp, công cụ và một số kỹ năng để quản trị một dự án phần mềm; 

· Hiểu được nội dung các công việc khi tham gia xây dựng được một dự án phần mềm và kiểm soát dự án;

* Kỹ năng :

· Sử dụng được một số phương pháp, công cụ để thực hiện các hoạt động chủ yếu trong quản trị một số dự án phần mềm nhỏ;

* Năng lực tự chủ và trach nhiệm

· Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận khi học lý thuyết. Chủ động tư duy, sáng tạo trong thực hiện các bài tập.

6. Điều kiện tiên quyết: Học sinh phải học xong các môn Lập trình căn bản, Cơ sở dữ liệu.

7. Nội dung tóm tắt: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, thí nghiệm, bài tập
	Kiểm tra

	I
	Dự án và các quy trình quản lý dự án
	5
	2
	3
	

	II
	Giới thiệu công cụ Microsoft Project(MSP)


	10
	4
	6
	

	III
	Quản lý yêu cầu dự án
	5
	3
	2
	

	IV
	Lập lịch và điều hành dự án
	5
	2
	3
	

	V
	Quản lý rủi ro
	5
	2
	3
	

	VI
	Thiết lập và điều phối nguồn lực
	5
	2
	3
	

	VII
	Quản lý chi phí dự án
	5
	2
	3
	

	VIII
	Các kỹ thuật giám sát dự án 
	5
	2
	3
	

	
	Tổng cộng
	45
	18
	25
	2


8. Kế hoạch lên lớp:

	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	18
	25
	2
	60


9. Đề cương chi tiết học phần:

Bài 1: Dự án và các quy trình quản lý dự án; Thời gian: 5giờ (LT:2 giờ; TH:03 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu:


Trình bày được mô hình chung để phát triển phần mềm;


Trình bày được các khái niệm cơ bản về dự án và quản trị dự án;


Trình bày được sơ lược các bước một số dự án nhỏ;


Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ trong tiếp thu kiến thức lý thuyết, chủ động tìm các thông tin, bài tập liên quan. 

1.
Phần mềm và  đặc trưng của phần mềm 

1

1.1.
Đinh nghĩa và đặc trưng của phần mềm


1.2.
Thách thức trong phát triển phần mềm


2.
Tiến trình chung phát triển phần mềm

2

2.1.
Khái niệm về tiến trình phần mềm
   

2.2.
Khởi tạo và lập kế hoạch dự án


2.3.
Xác định yêu cầu


2.4.
Thiết kế hệ thống


2.5.
Kiểm thử 

2.6.
Vận hành và bảo trì


3.
Dự án phần mềm và quản trị dự án phần mềm
2

3.1.
Khái niệm về dự án 


3.2.
Đặc trưng của dự án 


3.3.
Phân loại dự án 

3.4.
Tiến trình quản trị dự án


3.5.
Những vấn đề đặt ra

Bài 2: Giới thiệu công cụ Microsoft Project(MSP)

Thời gian: 15 giờ (LT:7 giờ; TH:8 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu:


Biết được quy trình, các tiến trình, các giai đoạn trong một dự án phần mềm;


Hiểu được nội dung các hoạt động quản trị dự án phải làm đối với mỗi giai đoạn trong quy trình phát triển phần mềm;


Trình bày được nội dung sơ lược các tiến trình chính trong một số dự án nhỏ;


Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ trong tiếp thu kiến thức lý thuyết, chủ động tìm các thông tin, bài tập liên quan. 

1.
Tổng quan về quy trình dự án



1

2.
Giai đoạn xác định dự án



2

2.1.
Đề cương đề xuất dự án


2.2.
Tài liệu nghiên cứu khả thi


2.3.
Kế hoạch và đề xuất giải pháp


2.4.
Cấu trúc tài liệu dự án 


3.
Giai đoạn phân tích




3

3.1.
Mục tiêu và các công việc phải thực hiện


3.2.
Tài liệu đặc tả chức năng


3.3.
Thiết kế tổng thể


3.4.
Rà soát lại kế họach


4.
Giai đoạn thiết kế




5

4.1.
Mục tiêu và các công việc cần làm

4.2.
Đặc tả thiết kế

4.3.
Vấn đề chấp thuận dự án


4.4.
Rà soát lại ước lượng 


5.
Giai đoạn thực hiện




2

5.1.
Tổ chức thực hiện


5.2.
Quản lý hoạt động gia công lại phần mềm


6.
Giai đoạn kiểm thử




 1

6.1.
Các loại kiểm thử


6.2.
Tài liệu kiểm thử


6.3
Tổ chức kiểm thử

7.
Chuyển giao  





1

8. 
Giai đoạn vận hành




 1

Chương 3: Quản lý yêu cầu dự án      Thời gian: 5 giờ (LT:3 giờ; TH:2 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu:


Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng trong dự án;


Hiểu được các khái niệm về độ đo trong dự án phần mềm;


Hiểu được một số mô hình, phương thức ước lượng trong thực nghiệm;


Trình bày được một số độ đo cụ thể cho một số dự án nhỏ;


Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ trong tiếp thu kiến thức lý thuyết, chủ động tìm các thông tin, bài tập liên quan. 

1.
Độ đo của phần mềm  



2

1.1.
Khái niệm về độ đo 


1.2.
Độ đo LOC và các độ đo dẫn xuất


1.3.
Độ đo FP

2.
Các ước lượng thực nghiệm



3

2.1.
Các mô hình thực nghịêm


2.2.
COCOMO

Chương 4: Lập lịch và điều hành dự án;  Thời gian: 10 giờ (LT:5 giờ; TH:3 giờ; KT:2 giờ)

Mục tiêu:


Biết được công dụng của việc lập lịch hoạt động của dự án;


Hiểu được cách xác định các công việc, các mốc thời gian, nguồn lực cho mỗi công việc;


Hiểu được một số kỹ thuật lập lịch thông dụng: sơ đồ Gantt, Pert;


Lập được lịch với những nội dung chính cho một số dự án nhỏ sử dụng sơ đồ Gantt, Pert;


Trình bày được các nội dung cần phải thực hiện khi điều hành hoạt động của dự án theo lịch đã lập trên;


Sáng tạo, tư duy tích cực bám sát hiện trạng dự án trên cơ sở tuân thủ lý thuyết.

1.
Xác định bảng công việc



1

1.1.
Xác định phạm vi


1.2.
Lập bảng phân việc


2.
Lập lịch 





5

2.1.
Lập lịch với sơ đồ PERT 


2.2.
Lập lịch với sơ đồ Gantt


3.
Điều hành dự án với lịch biểu



4

Chương 5: Quản lý rủi ro
Thời gian: 5 giờ (LT:3 giờ; TH:2 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu:


Hiểu được rủi ro là gì và tầm quan trọng của việc quản lý tốt rủi ro;


Hiểu được qui trình quản lý rủi ro;


Nhận biết được các rủi ro thường gặp khi thực hiện các dự án phần mềm;


Mô tả được qui trình phân tích và những công cụ kỹ thuật giúp nhận biết những rủi ro trong một số dự án đơn giản;


Sáng tạo, tư duy tích cực bám sát hiện trạng dự án trên cơ sở tuân thủ lý thuyết.

1.
Khái niệm về rủi ro và các loại rủi ro

1

1.1.
Rủi ro trong dự án phần mềm


1.2.
Các loại rủi ro


2.
Xác định rủi ro



1

2.1.
Nhận biết rủi ro


2.2.
Chiến lược quản lý rủi ro


2.3.
Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro


3.
Định lượng rủi ro



1

3.1.
Bản chất rủi ro


3.2.
Tỷ lệ rủi ro-thành công


3.3.
Phân tích định tính


3.4.
Phân tích định lượng


3.5.
Báo cáo ảnh hưởng


3.6.
Đánh giá rủi ro


4.
Lập kế hoạch đối phó rủi ro


2

4.1.
Các biện pháp đối phó


4.2.
Kế hoạch dự phòng


Chương 6: Thiết lập và điều phối nguồn lực; Thời gian: 8 giờ (LT:4 giờ; TH:4 giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu:


Hiểu được công dụng của việc quản lý chất lượng dự án;


Hiểu được các chuẩn về chất lượng, qui trình quản lý chất lượng;


Hiểu được một số kỹ thuật đảm bảo chất lượng;


Áp dụng được các tiêu chuẩn ISO 9000 cho một số dự án phần mềm nhỏ;


Sáng tạo, tư duy tích cực bám sát hiện trạng dự án trên cơ sở tuân thủ lý thuyết.

1.
Quan niệm về chất lượng và chuẩn chất lượng  phần mềm
2

1.1.
Quan niệm về chất lượng 


1.2.
Chuẩn chất lượng  phần mềm


2.
Quy trình quản lý chất lượng


4

2.1.
Xác định chất lượng dự án


2.2.
Bảo đảm chất lượng


2.3.
Kiểm soát chất lượng


3.
Hệ thống đảm bảo chất lượng theo ISO 9000
2

Chương 7: Quản lý chi phí dự án;  Thời gian: 5  giờ (LT:3 giờ; TH:2  giờ; KT:0 giờ)

Mục tiêu:


Biết được công dụng của việc quản lý tốt cấu hình phần mềm;


Hiểu được các nội dung, các thủ tục quản lý cấu hình phần mềm để tuân thủ theo phương pháp phát triển của tổ chức;


Kiểm soát được những sự thay đổi trong cấu hình là hợp lệ và thống nhất.

1.
Cấu hình phần mềm



1

2.
Kiểm soát phiên bản



2

3.
Kiểm soát sự thay đổi



2

Chương 8: Các kỹ thuật giám sát dự án;  Thời gian: 7 giờ (LT:3 giờ; TH:2 giờ; KT:2 giờ)

Mục tiêu:


Biết được tầm quan trọng của của việc quản lý tốt nguồn nhân lực cho các dự án CNTT, đặc biệt với dự án phần mềm;


Hiểu được các khái niệm cơ bản về quản lý con người;


Hiểu được qui trình quản lý nhân sự;


Xây dựng được một sơ đồ tổ chức nhân sự cho một số dự án phần mềm nhỏ.


Sáng tạo, tư duy tích cực bám sát hiện trạng dự án trên cơ sở tuân thủ lý thuyết.

1.
Các mô hình tổ chức


1

2.
Các vai trò trong tổ chức dự án
2

2.1.
Chức năng cơ bản trong các cấu trúc tổ chức


2.2.
Biểu đồ tổ chức


2.3.
Các đối tượng liên quan dự án


3.
Tổ chức đội dự án


2

3.1.
Lãnh đạo tổ chức


3.2.
Các kỹ năng cần thiết


3.3.
Tuyển chọn cán bộ


3.4.
Hậu cần cho đội dự án


3.5.
Xây dựng và hỗ trợ đội dự án


4.
Triển khai đội dự án


2

4.1.
Giai đoạn hình thành


4.2.
Mâu thuẫn - Hòa giải


4.3.
Thực hiện


10. Phương pháp dạy và học: Kết hợp thuyết trình, trình diễn và bài tập

11. Đánh giá kết thúc học phần: 
Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 2)

- 01 điểm thi 

- Hình thức thi: Tự luận

12. Trang thiết bị dạy – học cho môn học:

· Máy Projector.

13. Yêu cầu về giáo viên:

· Trình độ tốt nghiệp Đại học ngành: Tin học, Công nghệ thông tin, Máy tính (chuyên ngành Hệ thống thông tin)

14. Tài liệu tham khảo dùng cho học phần:


Ban điều hành dự án 112, Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án công nghệ thông tin, NXB Tư pháp, 2004;


Ngô Trung Việt, Phương pháp luận quản lý dự án Công nghệ thông tin, NXB Khoa học kỹ thuật, 2002;


Ban chỉ đạo chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin, dự án Canada, “Quản lý dự án Công nghệ Thông tin”, 1996;


Nguyễn Khắc Khoa, Quản lý thông tin và CNTT, NXB Văn hóa Thông tin, 2000;


JohnDurkin, Expert systems, Prentic Hall, 1994;


Kurt Sundermeyer, Knowledge based systems, Wissenschafts Verlag, 1991. 
(((
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên môn học:                         THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
2. Số giờ: 270/6
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ 3
4. Thời gian: Số giờ/tuần:  35 giờ, tổng số: 8 tuần
5. Mục đích của môn học: 

· Giúp học sinh ứng dụng được những kiến thức cơ bản được học được ở học đường vào môi trường thực tế tại các cơ quan đơn vị mà học sinh đến thực tập.

· Giúp học sinh có cơ hội chuyển tiếp giữa học đường và xã hội, giúp học sinh làm quen với môi trường mới là môi trường xã hội, để sau này khi ra trường không bị bỡ ngỡ.

· Giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp của mình ở mơi trường mà các em sẽ làm việc sau này.

· Giúp học sinh có nhận thức đúng đắn về vai trò và nhiệm vụ của các em sau này đối với xã hội.

· Giúp học sinh có cơ hội cọ xát thực tế, đồng thời làm quen, tiếp xúc với các nhà tuyển dụng đây là cơ hội tốt để có được việc làm sau khi ra trường.

6. Điều kiện tiên quyết:

Học sinh phải kết thúc và hoàn thành các môn học của khóa học.
7. Nội dung tóm tắt: 

· Phải tôn trọng và phải chấp hành các nội qui, qui định của đơn vị thực tập.

· Phải nghe theo lời của người giám sát việc thực tập của học sinh.

· Tham gia các hoạt động được phân công tại nơi thực tập.

· Quan sát, tìm hiểu cách tạo ra các tài liệu phân tích, thiết kế sản phẩm tin học của các chuyên gia tin học.

· Tham gia xây dựng các sản phẩm tin học.

· Thường xuyên liên lạc trao đổi với Giáo Viên Hướng Dẫn để xin trợ giúp và báo cáo kết quả thường xuyên (hàng tuần), để Giáo Viên Hướng Dẫn kịp thời hướng dẫn.

· Cuối đợt thực tập phải làm một bài Thu Hoạch theo mẫu hướng dẫn.

8. Kế hoạch lên lớp:

	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	
	270 giờ
	
	270 giờ


9. Đề cương chi tiết môn học:

	TT
	NỘI DUNG
	( SỐ GIỜ
	LT
	TH /TN
	BÀI TẬP

	1.
	I. Trình bày báo cáo thực tập

1. Trang bìa: có mẫu kèm theo.

2. Hình thức trình bày:

· Font: 

Times New Roman – Unicode

· Size: 

13.

· Left: 

2.5cm

· Right: 

2.0cm

· Top: 

2.0cm

· Bottom: 
2.0cm

· Header: 
Tên đề tài thu hoạch.

· Footer: 
Trang số

· Khoảng cách dựng: 1,5

3. Nội dung trình bày:

· Lời mở đầu.

· Lời cám ơn.

· Nhận xét của nơi thực tập.

· Nhận xét và đánh giá cho điểm của Giáo Viên Hướng Dẫn.


	150
	
	150
	

	2.
	II. Tìm hiểu tổng quát nơi thực tập:

1. Giới thiệu tổng quát về nơi thực tập

2. Tên đơn vị thực tập

3. địa chỉ 

4. Mơ hình tổ chức

5. tóm tắt những hoạt động chính của đơn vị thực tập.
	40
	
	40
	

	3.
	III. Tìm hiểu cụ thể bộ phận thực tập:

1. Giới thiệu chi tiết về bộ phận

2. Qui trình nghiệp vụ của bộ phận (tổ, phòng ban,..) mà bản thân trực tiếp tham gia thực tập.
	40
	
	40
	

	4.
	IV. Báo cáo hàng tuần về công tác bản thân đã làm 
	40
	
	40
	

	5.
	V.  Báo cáo về sản phẩm tin học bản thân đã tham gia.
	40
	
	40
	

	6.
	VI. Nhận xét của bản thân về đợt thực tập
	40
	
	40
	

	7.
	VII.Những ý kiến khác
	40
	
	40
	

	Tổng cộng
	270
	
	270
	


10. Phương pháp dạy và học: thực tập tại các đơn vị, tổ chức, công ty trong lĩnh vực Tin học.

11. Đánh giá kết thúc môn học: 
Thời gian kiểm tra, thi hết môn học, đánh giá kết quả môn học, mô đun được bố trí vào cuối mỗi học kỳ theo Quy chế 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH.

- Thang điểm: 10

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

- 01 điểm thi

- Hình thức thi: Báo cáo thực tập tốt nghiệp

12. Trang thiết bị dạy – học cho môn học: Phòng chuyên môn để học sinh trao đổi với Giáo viên hướng dẫn.

13. Yêu cầu về giáo viên:

Trình độ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành : Tin học, Công nghệ thông tin, Máy tính.

14. Tài liệu tham khảo dùng cho môn học: Tất cả các môn cơ sở và chuyên ngành đã học.

(((

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc








SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN








Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2025
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ThS. Nguyễn Việt Dũng
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ThS.Nguyễn Việt Dũng
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